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MỞ ĐẦU 

Năm 2007, bên cạnh những thành tích tăng trưởng đáng ghi nhận, nền kinh 
tế Việt Nam cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn, trở ngại, đặc biệt trong những 
tháng cuối năm. Có thể nhận định rằng năm 2007 chính là năm tình hình kinh tế 
nước ta đã xuất hiện xu hướng “đảo chiều”, từ chỗ đang trên đà phát triển sau 
khi vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á 1997-1998, nay rơi 
vào tình trạng khó khăn: lạm phát tăng cao, đầu tư kém hiệu quả, đời sống 
người dân gặp nhiều khó khăn… Trong khi đó, nền kinh tế thế giới cũng phải 
đối mặt với nhiều thách thức lớn như giá cả một số hàng hóa thiết yếu tăng 
mạnh, nguồn cung lương thực sụt giảm nghiêm trọng, lạm phát đang xảy ra trên 
diện rộng, đặc biệt ở một số cường quốc kinh tế… Đây thực sự là những yếu tố 
quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn và phải được cân nhắc kỹ càng khi xây dựng 
và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của nước ta.  

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008, trước tình hình lạm phát 
tăng cao trong những tháng đầu năm, Chính phủ đã có những biện pháp điều 
chỉnh kịp thời, song kết quả không thực sự theo mong muốn. Điều này, ngoài 
những nguyên nhân khách quan và những yếu tố nội tại nền kinh tế trong nước, 
đặt ra trách nhiệm đối với các bộ, ngành, địa phương trong công tác phối hợp 
xử lý những vấn đề lớn cấp bách trong quá trình nền kinh tế nước ta hội nhập 
ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới.  

Để chu&n bị xây dựng kế hoạch năm 2009, được sự phân công của Bộ, 
Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia đã biên soạn Báo cáo 
“B ối cảnh kinh tế thế giới và dự báo chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2009” trên cơ 
sở xử lý thông tin từ các nguồn quốc tế và trong nước, kết hợp với việc sử dụng 
các công cụ dự báo bằng mô hình, đồng thời tham khảo ý kiến đóng góp của các 
chuyên gia kinh tế.  

Nội dung của Báo cáo này gồm 3 phần chính sau: 

Phần I:  Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2008  

Phần II:  Dự báo kinh tế thế giới năm 2009 

Phần III: Dự báo chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2009 

Tuy chưa đầy đủ song hy vọng rằng Báo cáo này sẽ góp phần giúp các Vụ, 
Viện trong Bộ có thêm tài liệu tham khảo trong việc xây dựng báo cáo kế hoạch 
năm 2009 chu&n bị trình Chính phủ trong thời gian tới. 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO 
KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA 
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Phần I  

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH ỰC HIỆN  
KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KH ĂN KHI B ƯỚC VÀO THỰC 
HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2008 

Những thuận lợi, khó khăn khi bước vào thực hiện kế hoạch 2008 đã được 
nêu trong Báo cáo kế hoạch 2008 của Bộ trình bày trước Quốc hội. Ở đây, Báo cáo 
xin nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng bộc lộ rõ hơn qua chỉ đạo, điều hành: 

1. Thuận lợi 

(1) Xu thế liên kết kinh tế trong khu vực và thế giới diễn ra mạnh mẽ, tạo 
điều kiện thuận lợi để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh 
tế thế giới 

Việt Nam nằm trong khu vực có sự phát triển kinh tế năng động, với tốc độ 
tăng trưởng cao vào bậc nhất trên thế giới. Điều này tạo cho Việt Nam có nhiều 
điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhanh hơn thông qua các hoạt động 
thương mại và đầu tư với nước ngoài. Với tư cách thành viên của các thể chế, 
diễn đàn kinh tế có tầm ảnh hưởng toàn cầu và khu vực như Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác và phát triển kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), ASEAN… Việt Nam có vị 
thế bình đẳng hơn với các quốc gia khác và ngày càng gia tăng trên trường quốc 
tế. Việc tham gia các liên kết kinh tế quốc tế còn giúp Việt Nam mở rộng thêm 
các quan hệ kinh tế, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, phát huy được 
những lợi thế cạnh tranh về tài nguyên, nguồn nhân lực, sự ổn định về chính trị, 
xã hội. Bên cạnh các liên kết đa phương, quan hệ song phương cũng ngày càng 
được mở rộng; điều này đã giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững, không 
bị phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác cụ thể nào. Xu thế liên kết kinh tế trong 
khu vực và thế giới diễn ra mạnh mẽ, mở ra cho Việt Nam cơ hội nâng cao khả 
năng xuất khNu, thu hút đầu tư nước ngoài, phân bổ hiệu quả nguồn lực và thúc 
đNy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người lao động. Thị trường xuất 
khNu được mở rộng nhờ tự do hóa thương mại, các luồng vốn thu hút vào Việt 
Nam ngày càng nhiều hơn, quá trình tham gia phân công lao động quốc tế diễn 
ra thuận lợi hơn, nền kinh tế từng bước xác lập vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị 
toàn cầu.  
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(2) Tốc độ tăng trưởng GDP cao trong nhiều năm, đặc biệt là năm 2007, 
tạo tiềm lực vững mạnh hơn cho nền kinh tế 

Trong vòng một thập niên trở lại đây, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều 
thành tựu đáng tự hào: nhanh chóng vượt qua tác động của cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ châu Á, tăng trưởng GDP đạt tốc độ cao1, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm, 
tình trạng thất nghiệp được cải thiện, đời sống nhân dân, kể cả ở vùng sâu, vùng 
xa được nâng cao rõ rệt… Năm 2007, tăng trưởng GDP đạt 8,48% (cao nhất trong 
11 năm); cán cân thanh toán được cải thiện, dự trữ ngoại tệ tăng... Đây chính là 
những điều kiện thuận lợi, tạo ra tiềm lực vững chắc hơn, to lớn hơn để nước ta 
bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, hướng tới mục 
tiêu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010.  

(3) Việt Nam thực sự là địa điểm hấp dẫn đầu tư 

Những thành tựu ấn tượng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế thời gian 
qua; thành quả của những cải cách quan trọng trong quản lý kinh tế của Chính 
phủ Việt Nam như cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là khung pháp lý, cơ chế 
và sách lược phát triển các loại thị trường; cùng hàng loạt những báo cáo rất khả 
quan về triển vọng kinh tế của các tổ chức quốc tế trong thời gian gần đây, đã tạo 
ra nội lực cần thiết để hấp dẫn dòng vốn nước ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp).  

Mặc dù trong nền kinh tế có xuất hiện những yếu tố khó khăn, nhận thấy 
những tiềm năng nội tại, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn kỳ vọng nhiều về kinh 
tế Việt Nam ở tầm trung và dài hạn. Họ dự đoán và đang muốn đón đầu đà tăng 
trưởng mạnh của kinh tế Việt Nam sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. 
Xu hướng đầu tư vào Việt Nam tăng mạnh trong hai năm trở lại đây2 cho thấy 
Việt Nam thực sự là địa điểm đầu tư hấp dẫn.  

2. Khó khăn 

(1) Năm 2007, bên cạnh những thành tích tăng trưởng đáng ghi nhận, nền 
kinh tế Việt Nam cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn, trở ngại, đặc biệt trong 
những tháng cuối năm.  

Theo nhiều ý kiến chuyên gia kinh tế và ngay cả Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
cũng đã cảnh báo chính năm 2007 là năm tình hình kinh tế nước ta có dấu hiệu 
“đảo chiều”, từ chỗ đang trên đà phát triển sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ châu Á 1997-1998, nay rơi vào tình trạng khó khăn: lạm phát 
tăng cao, đầu tư kém hiệu quả, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn… Trong 
khi đó, cũng trong năm 2007, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều thách 
                                                
1  Năm 2003 đạt 7,34%, năm 2004: 7,79%, năm 2005: 8,44%, năm 2006: 8,17%. 
2  Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam năm 2007 lên tới 21,3 tỷ USD, cao nhất từ trước tới thời điểm đó. Theo ước 

tính của NHNN, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tính đến hết năm 2007 đạt khoảng 6 tỷ USD. 
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thức lớn như giá cả một số hàng hóa thiết yếu tăng mạnh, nguồn cung lương 
thực sụt giảm nghiêm trọng, lạm phát đang xảy ra trên diện rộng, đặc biệt ở một 
số cường quốc kinh tế… 

Đây thực sự là những yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn khi bước vào 
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của nước ta.  

(2) Công tác điều hành chính sách có những thời điểm chưa phù hợp  

Việc gia nhập WTO đã cho thấy rõ ràng hơn những ảnh hưởng trực tiếp và 
rộng lớn của thị trường thế giới đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, cách thức điều 
hành chính sách của Chính phủ trong tình hình mới ở nhiều thời điểm còn tỏ ra 
khá lúng túng, bị động; thậm chí có một số quyết sách còn chưa phù hợp và 
thường không có sự chuNn bị trước mang tính đón đầu. Không ít trường hợp đã 
để cho nền kinh tế phải đối mặt với những khó khăn trong thời gian khá dài rồi 
chính sách mới được ban hành.  

Điển hình là việc ứng phó với tình hình lạm phát thời gian qua đã bộc lộ 
những tồn tại, hạn chế trong điều hành vĩ mô nền kinh tế. Mặc dù những dấu 
hiệu của lạm phát đã bộc lộ khá rõ từ giữa năm 2007, nhưng cuối năm 2007, 
chúng ta vẫn chưa thấy hoặc chưa thấy hết phạm vi và mức độ tác động của 
những khó khăn này, nhất là chưa lường được tốc độ bùng phát nhanh của lạm 
phát và chỉ số giá cả. Do vậy, khi xây dựng kế hoạch 2008, Chính phủ vẫn đặt 
mục tiêu tăng trưởng cao lên trước mục tiêu kiềm chế lạm phát. Bước vào thực 
hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008, trước tình hình lạm phát tăng cao trong 
những tháng đầu năm, Chính phủ đã có những biện pháp điều chỉnh kịp thời, 
song kết quả không thực sự theo mong muốn. Điều này, ngoài những nguyên 
nhân khách quan và những yếu tố nội tại nền kinh tế trong nước, đặt ra trách 
nhiệm đối với các bộ, ngành, địa phương trong công tác xử lý, phối hợp còn 
kém, chưa quyết liệt và thiếu đồng bộ.  

II. D Ự BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH T Ế VĨ 
MÔ CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2008  

1. Tăng trưởng kinh tế  

Có hai kịch bản tăng trưởng như sau: 

- K ịch bản 1: Kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 6,6-6,8% so với 
năm 2007. Mức tăng cao này đạt được nhờ công nghiệp lấy lại được đà tăng 
trưởng; tình hình lạm phát các tháng cuối năm được kiềm chế hiệu quả và có xu thế 
tăng chậm hơn so với các tháng đầu năm; tình hình kinh tế thế giới thuận lợi cho 
xuất kh&u; chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ phát huy hiệu quả mạnh hơn. 
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Cụ thể, nông nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng cao hơn so với 6 tháng cuối 
năm 2007 do được mùa, theo đó mức tăng cả năm sẽ đạt 3,5%. Công nghiệp 
cũng đạt mức tăng cao hơn do hiện nay một số biện pháp của Chính phủ đã bắt 
đầu phát huy tác dụng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết nhu cầu về vốn, 
ngoại tệ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh… (dự báo đạt mức tăng 7,2%). 
Ngành dịch vụ có mức tăng cao hơn nhưng không nhiều so với 6 tháng đầu năm 
(dự báo đạt 7,7%). 

Về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng của khu vực nông nghiệp dự báo đạt 20,8%, tiếp 
tục xu thế giảm so với mức 21,04% của năm 2007. Tỷ trọng của khu vực công 
nghiệp dự báo đạt 40,4%, tương đương mức của năm 2007. Trong khi đó, tỷ 
trọng khu vực dịch vụ tăng lên mức 38,8% so với 38,6% của năm 2007. 

- K ịch bản 2: Tăng trưởng chỉ đạt khoảng 6,2-6,5% so với năm 2007. Nền 
kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ lạm phát, tình hình tăng giá đầu vào, 
thiếu điện, các biện pháp vĩ mô chưa thực sự phát huy hiệu quả, tình hình kinh 
tế thế giới có những tác động xấu đến kinh tế Việt Nam. 

Trong kịch bản này, nhân tố chính làm giảm tốc độ tăng trưởng chung 
chính là ngành công nghiệp. Hiện nay, ngành này đang gặp phải nhiều khó khăn 
như thiếu vốn, chi phí đầu vào tăng nhanh, tình hình cung cấp điện gây ách tắc 
nghiêm trọng cho sản xuất… Nếu những khó khăn này lớn hơn trong những 
tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp dự báo sẽ giảm sút 
nhiều so với 6 tháng đầu năm 2008, đạt mức tăng chung cả năm chỉ là 6,5%. 

Về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng của ngành nông nghiệp dự báo sẽ đạt 20,9%, trong 
khi tỷ trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ tương ứng sẽ là 40,3% và 38,7%. 

Bảng 1: Hai k ịch bản tăng trưởng và cơ cấu kinh tế Việt Nam năm 2008 

Khu vực 

K ịch bản 1 Kịch bản 2 

Tăng trưởng 
(%) 

Cơ cấu kinh tế 
(%) 

Tăng trưởng 
(%) 

Cơ cấu kinh tế 
(%) 

GDP 6,6-6,8 100 6,2-6,5 100 

Nông nghiệp 3,5 20,8 3,4 20,9 

Công nghiệp 7,2 40,4 6,5 40,3 

Dịch vụ 7,7 38,8 7,5 38,7 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH Quốc gia 
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2. Lạm phát 

Kết thúc năm 2007, lạm phát của Việt Nam đã ở mức 12,63%. Có thể thấy, 
mục tiêu phấn đấu kiềm chế tỷ lệ lạm phát cả năm 2008 ở dưới mức năm 2007 
chắc chắn là không khả thi.  

Với quyết tâm kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ 
gói 8 nhóm giải pháp toàn diện, cùng với hàng loạt các hành động cụ thể để đối 
phó với tình hình lạm phát leo thang. Cho đến nay, các giải pháp đã bắt đầu phát 
huy tác dụng và có những dấu hiệu khả quan. Tháng 6/2008, lạm phát ở mức 
2,14% và tháng 7/2008, tốc độ tăng giá đã giảm đáng kể, chỉ còn 1,13%. 

Để dự báo lạm phát cả năm 2008, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - 
xã hội Quốc gia cân nhắc và đưa ra hai kịch bản: 

Theo kịch bản thứ nhất, có nhiều tín hiệu khả quan cho việc kiềm chế lạm 
phát, đó là: 

+ Nền kinh tế Mỹ đang có những dấu hiệu phục hồi, đồng USD tăng giá trở 
lại so với các ngoại tệ mạnh khác, kéo theo giá dầu và giá nhiều mặt hàng khác 
giảm mạnh. 

 + Theo nghiên cứu của JP Morgan Chase, có nhiều dấu hiệu cho thấy, 
trong thời gian tới, giá lương thực sẽ giảm bởi giá lúa gạo trên thế giới thông 
qua các hợp đồng mua bán có kỳ hạn đang giảm mạnh, theo đó sẽ giảm áp lực 
tăng giá lương thực trong nước. Đồng thời, với vụ mùa bội thu vừa qua, chúng 
ta đã có thể đảm bảo ổn định giá lương thực trong nước thời gian tới.  

+ Đối với một số mặt hàng thiết yếu và vật tư then chốt khác, Chính phủ 
chỉ đạo sẽ không điều chỉnh giá cùng một lúc trong thời gian tới nhằm chống 
lạm phát, kiềm chế tăng giá, đảm bảo an sinh xã hội. Các mặt hàng như điện, 
nước, vé xe buýt, vé máy bay... - là những mặt hàng nhạy cảm, có tác động 
tương đối lớn tới chỉ số CPI - được Chính phủ tiếp tục giữ giá nhằm chia sẻ, 
gánh đỡ áp lực tăng giá cho người dân và doanh nghiệp. Các mặt hàng than, 
thép, xi măng được Chính phủ tiếp tục bù lỗ ở mức độ nhất định, và có lộ trình 
cụ thể trong trường hợp tăng giá. Chính phủ cũng chỉ đạo sẽ tăng cường hoạt 
động theo dõi, kiểm soát, quản lý diễn biến của thị trường hàng hoá để đảm bảo 
tốt nguồn cung những mặt hàng thiết yếu với giá cả ổn định, không để tình trạng 
đứt nguồn, sốt giá; và sẽ xử lý mọi hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá, buôn lậu 
làm rối loạn thị trường. 

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, do giá thế giới tăng quá cao trong thời 
gian dài, ngày 21/7/2008, Chính phủ đã quyết định tăng giá xăng lên thêm 31%. 
Về mặt lý thuyết, trên cơ sở tính toán tác động trực tiếp và gián tiếp của việc 
tăng giá xăng đến chỉ số CPI, nhiều chuyên gia và nhà phân tích lo ngại rằng 
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điều này có thể làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng trên 3%. Tuy nhiên, do 
chính sách thắt chặt tiền tệ và việc thực hiện đồng bộ 8 nhóm giải pháp tiếp tục 
phát huy tác dụng, trong điều kiện sức mua đã giảm hơn, do đó, nếu thực hiện 
tốt việc kiểm soát chặt chẽ việc tăng giá và niêm yết giá của các doanh nghiệp 
và tư nhân, đồng thời quản lý tốt thị trường ngăn chặn việc tư thương tự ý tăng 
giá bất hợp lý, dự báo lạm phát tháng 8 có thể giữ ở mức dưới 2,2%. 

Với các điều kiện trên và việc Chính phủ kiên quyết thực hiện đồng bộ gói 
8 nhóm giải pháp, với sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan chức năng, 
cũng như sự ủng hộ từ phía người dân và các nhà đầu tư, các tháng sau đó (sau 
tháng 8), giá cả sẽ đi vào ổn định, theo đó lạm phát sẽ giảm. Ở mức tốt, dự báo 
lạm phát trung bình sẽ là khoảng 1,2-1,8%/tháng, theo đó lạm phát cả năm 
2008 có thể giữ ở mức 29-30,5%. 

Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan khi nền kinh tế thế giới vẫn tiềm Nn 
những biến động khó lường. Vì vậy, có thể xem xét một kịch bản thứ hai kém 
khả quan hơn, đó là: 

+ Nguy cơ dịch bệnh bùng phát, ngành chăn nuôi nước ta sẽ gặp nhiều khó 
khăn, khi đó giá thực phNm bị đNy lên cao là điều khó tránh. Thêm vào đó, chi 
phí đầu vào cho sản xuất lương thực - thực phNm tăng cũng sẽ tác động lớn tới 
giá của nhóm hàng lương thực - thực phNm.  

+ Giá gạo thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao do tình trạng nguồn cung khan 
hiếm, và vì vậy, giá gạo trong nước cũng tiếp tục được neo ở mức cao. Bên cạnh 
đó, giá nguyên liệu thế giới gia tăng cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh 
doanh trong nước do nhiều ngành kinh tế nước ta vẫn còn sử dụng một lượng 
lớn nguyên liệu nhập khNu, đặc biệt là một số ngành sản xuất phục vụ xuất khNu. 

+ Giá dầu thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp do bị ảnh hưởng 
của nhiều yếu tố, trong đó có hoạt động đầu cơ, do đó giá cả trong nước cũng bị 
ảnh hưởng. Quyết định tăng giá xăng vừa qua đã đặt ra thách thức đối với các 
nhà điều hành làm sao giữ được lòng tin của người dân và các doanh nghiệp, 
thuyết phục họ cùng chia sẻ, hợp lực với Chính phủ cùng vượt qua khó khăn. 
Nếu những điều này không được chú ý và có sự lỏng lẻo trong kiểm soát việc 
tăng giá của tư thương, hoặc tâm lý của người dân bị ảnh hưởng có thể dẫn đến 
nguy cơ lạm phát tăng cao ngay từ tháng 8. 

 + Một yếu tố đáng quan tâm nữa là dòng vốn đầu tư từ bên ngoài đổ vào 
Việt Nam, đặc biệt là dòng vốn kiều hối và FDI. Luồng vốn vào lớn sẽ làm tăng 
mạnh lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế. Điều này sẽ vừa làm việc điều 
hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trở nên khó khăn hơn, vừa đặt 
ra thách thức lớn cho việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn này sao cho cân đối tiền 
- hàng được đảm bảo. 
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+ Sự phối hợp thiếu đồng bộ của các cơ quan chức năng không sớm được 
khắc phục, thậm chí vẫn còn trái chiều và lơi lỏng, một số tỉnh/thành phố tiếp 
tục chạy theo mục tiêu tăng trưởng, xem nhẹ mục tiêu kiềm chế lạm phát; công 
tác dự báo không sát, thông tin không kịp thời, tác động xấu đến lòng tin của các 
nhà đầu tư và người dân. 

Với những điều kiện bất lợi trên, dự báo lạm phát các tháng còn lại trung 
bình từ 1,7-2,2%, theo đó nguy cơ lạm phát cả năm 2008 có thể lên đến mức 
31,5-33%.  

Tất nhiên, trên đây chỉ là những dự báo không mong muốn, nhưng có một 
thực tế là trong những tháng còn lại, công cuộc kiềm chế lạm phát của Chính 
phủ vẫn sẽ rất khó khăn. Chính phủ sẽ phải rất quyết liệt trong việc ổn định giá 
cả, chống đầu cơ tăng giá. Và đặc biệt cần có những biện pháp để ổn định tâm lý 
người dân, trước hết bằng những chủ trương và biện pháp điều hành có tính toán 
hợp lý cả về mức độ và bước đi. 

3. Đầu tư 

Với yêu cầu cấp thiết về kiềm chế lạm phát và nâng cao hiệu quả đầu tư, 
trong 6 tháng cuối năm 2008, số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thay vì đầu tư 
dàn trải không hiệu quả sẽ được tập trung cho các công trình có khả năng hoàn 
thành trong năm và đưa vào sử dụng. Theo dự tính của Chính phủ, trong năm 
2008, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện trong năm 2008 dự báo sẽ 
là 584,8 nghìn tỷ đồng, trong đó số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt 84,8 
nghìn tỷ đồng, chiếm 14,5% trong tổng số vốn. Như vậy, tỷ lệ vốn đầu tư/GDP sẽ 
đạt xấp xỉ 40,1% GDP, thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội đề ra (42%).  

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đạt mức kỷ lục và được coi là 
điểm sáng nổi bật trong bức tranh toàn cảnh nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2008. 
Đáng chú ý là FDI có xu hướng chuyển dịch từ lĩnh vực dịch vụ sang lĩnh vực 
công nghiệp nhờ 2 “siêu dự án” với tổng vốn đăng ký là 14,097 tỷ USD, đó là: 
Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa do Tập đoàn Formosa (Đài Loan) đầu 
tư gần 7,9 tỷ USD tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Liên doanh giữa Công ty lọc dầu 
Nghi Sơn với các tập đoàn của Nhật Bản và Cô-oét đầu tư 6,2 tỷ USD tại Thanh 
Hóa. Dự kiến, cả năm 2008 số vốn cam kết của các dự án FDI có thể đạt trên 50 
tỷ USD. Tuy nhiên, giải ngân vốn vẫn là vấn đề còn tồn tại (tỷ lệ giải ngân vốn 6 
tháng đầu năm chỉ đạt chưa đến 20%), đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa trong việc 
giải quyết những yếu kém về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực có tay nghề, đặc biệt 
là các biện pháp ổn định chính sách vĩ mô, rút ngắn quy trình thNm định và phê 
duyệt dự án, xử lý các dự án chậm triển khai… Triển vọng đến hết năm 2008, số 
vốn FDI thực hiện có thể đạt hơn 10 tỷ USD.  
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Về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vẫn thực sự là nguồn vốn đầu 
tư quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường… Dự 
báo, tổng giá trị ODA ký kết trong các tháng cuối năm 2008 ước đạt 1.826 triệu 
USD, trong đó vốn vay 1.299 triệu USD và viện trợ không hoàn lại 527 triệu 
USD. Như vậy, nếu không có nhiều thay đổi, tổng số ODA ký kết năm 2008 sẽ 
đạt 3.107 triệu USD (trong đó vốn vay là 2.515 triệu USD, viện trợ không hoàn 
lại là 529 triệu USD). Thông thường, các dự án ODA tập trung giải ngân vào 6 
tháng cuối năm và có thể đạt 2,5 tỷ USD cho cả năm 2008. 

4. Xuất nhập kh!u 

- Xuất kh�u: Các yếu tố tác động đến xuất khNu của Việt Nam dự báo sẽ 
tiếp tục thuận lợi, xét về cả các thị trường xuất khNu chủ yếu và giá hàng hóa 
xuất khNu. 

Về giá các mặt hàng xuất kh&u, theo đánh giá và dự báo của Ngân hàng 
Thế giới, giá các mặt hàng năng lượng và phi năng lượng đều có xu hướng tăng 
mạnh trong năm 2008. Cụ thể, giá dầu thô trong thời gian qua liên tục lập những 
mức kỷ lục mới và duy trì ở mức cao. Mặc dù đang có dấu hiệu lắng dịu, nhưng 
theo nhiều nhà phân tích, giá dầu thế giới sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong các 
tháng cuối năm 2008. 

Mức tăng giá của các mặt hàng phi năng lượng, trong đó đáng kể là mức 
tăng giá của sản phNm nông nghiệp, thực phNm và nguyên liệu thô, cũng là điều 
kiện thuận lợi cho xuất khNu của Việt Nam. Các mặt hàng nông sản chủ lực của 
Việt Nam như gạo, hạt điều, cà phê, chè… dự báo sẽ có mức tăng kim ngạch 
xuất khNu lớn. 

Bảng 2: Dự báo chỉ số giá một số nhóm hàng hóa trên thế giới năm 2008 
(năm 2000 bằng 100) 

Năm 2007 2008 

Năng lượng 310,2 367,5 

Hàng hóa phi năng lượng 175,5 175,9 

 - Sản phNm nông nghiệp 145,3 149,6 

 - Sản phNm đồ uống 138,6 134,4 

 - Thực phNm 145,7 155,7 

 - Nguyên liệu thô 149,5 153,0 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 
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Về thị trường xuất kh&u, Mỹ sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là thị trường xuất 
khNu quan trọng nhất đối với hàng hóa Việt Nam. Các mặt hàng xuất khNu chính 
vẫn là dệt may, giày dép, dầu thô, thủy sản, đồ gỗ, cà phê, điều, điện tử... Hiện 
tại, Mỹ đang xem xét việc cấp Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho 
Việt Nam và nếu việc này được thông qua vào cuối năm 2008, xuất khNu sang 
Mỹ dự báo sẽ có bước tăng trưởng đáng kể. Khi đó, kim ngạch xuất khNu sang 
Mỹ có thể đạt trên 13 tỷ USD (tăng trên 28% so với năm 2007) so với mức xung 
quanh 12-13 tỷ USD (tăng xấp xỉ 28% so với năm 2007) trong trường hợp Mỹ 
không trao GSP cho Việt Nam trong năm nay. 

EU được dự báo cũng sẽ tiếp tục là thị trường xuất khNu lớn thứ hai của 
Việt Nam sau Mỹ. Hiện nay, EU đang triển khai việc xem xét công nhận Việt 
Nam là nền kinh tế thị trường, theo đó các hoạt động trao đổi thương mại giữa 
Việt Nam và thị trường này đã và sẽ thuận lợi hơn. Mặc dù nhiều nền kinh tế 
trong EU đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và hiện tại EU đang áp dụng 
một số biện pháp hạn chế thương mại đối với một số mặt hàng (như thuế chống 
bán phá giá đối với giày mũi da, cắt giảm ưu đãi thuế quan phổ cập đối với một 
số mặt hàng), cũng như việc hàng hóa Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với 
hàng hóa của những nước đang phát triển khác như Trung Quốc, Ấn Độ, 
Bănglađét, Inđônêxia…, nhưng dự báo kim ngạch xuất khNu vào thị trường này 
vẫn sẽ đạt mức tăng 23-24% trong năm 2008, đạt khoảng 11-11,5 tỷ USD. Các 
mặt hàng có thế mạnh và có mức tăng trưởng xuất khNu cao vào thị trường EU 
là dệt may, thủy sản, hàng tạp phNm, sản phNm nhựa, linh kiện điện tử và vi tính, 
thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ. 

Thị trường Nhật Bản được dự báo cũng tiếp tục thuận lợi với kim ngạch nhập 
khNu từ Việt Nam có thể lên đến 6,5-7 tỷ USD, tăng 14-15% so với năm 2007. 

Như vậy, căn cứ vào tốc độ tăng trưởng xuất khNu 6 tháng đầu năm và đánh 
giá những mặt thuận lợi đối với xuất khNu, dự báo xuất khNu của Việt Nam sẽ 
đạt khoảng 62-63 tỷ USD, tăng xấp xỉ 30% so với năm 2007 (cao hơn khá nhiều 
so với mục tiêu Quốc hội đề ra là từ 20-22%). Tuy nhiên, không loại trừ khả 
năng giá cả các mặt hàng thế giới có xu hướng biến động giảm. Ngoài ra, kinh tế 
thế giới, đặc biệt là kinh tế Mỹ đang trong đà suy giảm, cũng ảnh hưởng tiêu cực 
tới cầu nhập khNu của các nước này, kéo theo đó là đà suy giảm tăng trưởng 
thương mại toàn cầu (dự báo năm 2008 trao đổi thương mại toàn cầu chỉ tăng 
4,5%, thấp hơn so với mức 5,5% năm 2007 và 8,6% năm 20063). Khi đó, tăng 
trưởng xuất khNu của Việt Nam năm 2008 có thể sẽ đạt mức thấp hơn, vào 
khoảng 60-61 tỷ USD, tăng 24-26% so với năm 2007. 
                                                
3  Dự báo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Ngân hàng Thế giới (WB). 
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- Nhập kh&u 

Để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và tăng cường xuất khNu, các 
doanh nghiệp Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đNy mạnh nhập khNu, đặc biệt là 
các mặt hàng máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu, xăng dầu, sắt thép… Trong 
số này, mặt hàng xăng dầu, thép, phôi thép dự báo có mức tăng cao so với năm 
2007 do giá của các mặt hàng này trên thị trường thế giới dự báo cũng có mức 
biến động lớn (năm 2008 giá thép thế giới dự báo sẽ tăng khoảng 60% so với 
năm 2007). Như vậy, ngoài nhân tố là tăng lượng nhập khNu, giá cũng là nhân tố 
ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng kim ngạch nhập khNu các tháng cuối năm 2008. 
Theo đó, kim ngạch nhập khNu 6 tháng cuối năm có thể lên đến 40 tỷ USD, đưa 
tổng kim ngạch nhập khNu cả năm 2008 lên mức 84-85 tỷ USD (tăng 39% so với 
năm 2007, cao hơn nhiều so với mục tiêu 25-27% của Quốc hội). Tuy nhiên, 
cùng với những biện pháp hạn chế nhập khNu của Chính phủ như tăng thuế, đặc 
biệt đối với các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ, tăng rào cản kỹ thuật… đang được 
thực hiện, đồng thời cầu trong nước đối với hàng nhập khNu giảm do cắt giảm 
đầu tư công, kết hợp với việc giá nhập khNu hàng hoá có xu hướng giảm nếu giá 
thế giới giảm, nhập khNu trong 6 tháng cuối năm có thể chỉ vào khoảng 35-36 tỷ 
USD, đưa tổng kim ngạch nhập khNu 2008 lên mức 80-81 tỷ USD (tăng 32-34% 
so với năm 2007). 

- Cán cân thương mại 

Chính sự chênh lệch lớn giữa tốc độ tăng xuất khNu và nhập khNu là nguyên 
nhân khiến nhập siêu sẽ tăng mạnh trong năm 2008. Với kịch bản nhập siêu 
những tháng cuối năm 2008 chỉ là 1 tỷ USD/tháng, thì cả năm con số nhập siêu 
sẽ lên đến 21-23 tỷ USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay (xấp xỉ 35% tổng 
kim ngạch xuất khNu). Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần phải có những biện 
pháp quyết liệt hơn để hạn chế nhập siêu: đNy mạnh xuất khNu đồng thời hạn chế 
nhập khNu, đặc biệt là những mặt hàng tiêu dùng xa xỉ. 

Bảng 3: Dự báo xuất nhập kh!u 6 tháng cuối năm và cả năm 2008 
(tỷ USD) 

Chỉ tiêu 
6 tháng              

cuối năm 2008 
Năm 2008 

% tăng trưởng              
so với năm 2007 

Xuất khNu 32-33 62-63 28-30 

Nhập khNu 40-41 84-85 38-39 

Cán cân thương mại 6-7 21-23 61-77 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH Quốc gia 
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5. Đời sống cộng đồng 

(1) Lao động - Việc làm 

Trong năm 2008, mục tiêu đặt ra là tạo việc làm cho 1,7 triệu lao động, 
trong đó đưa 85.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, 2008 là năm 
chứng kiến nhiều khó khăn của nền kinh tế, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ 
đến khả năng giải quyết việc làm cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, 
nhiều địa phương đã đNy mạnh việc mở sàn giao dịch việc làm, giải quyết việc 
làm cho khoảng 78 vạn lượt người, bằng 45,9% kế hoạch năm, trong đó, xuất 
khNu lao động khoảng 42.000 người, bằng 49,5% kế hoạch năm.  

Hiện nay, Chính phủ vẫn đang tiếp tục đNy mạnh công tác đào tạo nghề và 
giải quyết việc làm cho người lao động; chú trọng đào tạo lao động có tay nghề 
cao phục vụ xuất khNu lao động sang các thị trường có thu nhập cao; tích cực 
tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khNu lao động. Xây dựng và thực hiện đồng 
bộ, chặt chẽ cơ chế, chính sách về đào tạo nguồn lao động, đưa lao động ra nước 
ngoài, bảo vệ quyền lợi và tăng uy tín của người lao động Việt Nam ở nước 
ngoài. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp nghề; Tạo môi trường 
và điều kiện thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế đầu tư phát triển rộng rãi 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều việc làm và phát triển thị trường lao 
động. Thúc đNy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội phù hợp với cơ 
cấu kinh tế. Chú trọng bảo đảm an toàn lao động. Trên đà đó, dự kiến đến cuối 
năm 2008, có khoảng 1,605 triệu lao động được giải quyết việc làm, đạt 94% kế 
hoạch năm, trong đó khoảng 580.000 lao động vào làm việc ở các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; 130.000 lao động vào làm việc ở các doanh nghiệp có vốn FDI; 
khoảng 50.000 người vào khu vực nhà nước; trên 420.000 người tham gia các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội như trồng rừng, làng nghề, làm đường 
giao thông...; 340.000 người được vay vốn từ các chương trình cho vay vốn xoá 
đói giảm nghèo và quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, giải quyết việc làm; 85.000 
người đi xuất khNu lao động, đạt chỉ tiêu kế hoạch do Quốc hội đề ra. Tỷ lệ thất 
nghiệp thành thị đến cuối năm 2008 dự báo là 4,5%. 

(2) Xóa đói giảm nghèo 

Bước vào năm 2008, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là nông 
dân và đồng bào dân tộc thiểu số. Các vùng miền Trung vẫn còn phải chịu dư 
âm của các đợt bão lũ cuối năm 2007; miền Bắc thì hứng tác động của đợt rét 
đậm rét hại đầu năm; bên cạnh đó, giá tiêu dùng lại tăng cao. Tình trạng tái 
nghèo đang có xu hướng gia tăng. Tính đến thời điểm 20/6/2008, cả nước có 
102,3 nghìn lượt hộ với 452,5 nghìn lượt nhân khNu bị thiếu đói, tập trung chủ 
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yếu ở vùng Đông Bắc; Tây Bắc và Bắc Trung bộ. So với cùng kỳ năm trước, số 
lượt hộ thiếu đói tăng 55,3% và số lượt nhân khNu thiếu đói tăng 59,8%. Từ đầu 
năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức đã phải hỗ trợ các hộ thiếu đói 
26,6 nghìn tấn lương thực từ kho dự trữ quốc gia và 10 tỷ đồng. 

Dự báo tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2008 khoảng 14-14,5% trong tổng số 
hộ của cả nước, không đạt chỉ tiêu kế hoạch là 11-12%. Tuy nhiên các cấp, các 
ngành đã và đang tích cực triển khai các công tác hỗ trợ các hộ nghèo, hộ bị ảnh 
hưởng thiên tai, bị thiệt hại về gia súc, gia cầm, vật nuôi để ổn định sản xuất và 
đời sống. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội, ổn định đời sống 
nhân dân thông qua việc đNy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo và giải quyết 
việc làm, hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân, nhất là vùng nghèo, hộ nghèo, vùng 
bị thiên tai, người lao động có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số,... Tiếp 
tục thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách. Xem xét để giảm thuế cho nông dân, mở rộng diện ưu đãi 
phát triển sản xuất cho các hộ nghèo; tiếp tục thực hiện chương trình cho vay 
học sinh, sinh viên. 

Nếu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 đạt 6,8%, có thể dự báo tốc độ 
tăng GDP bình quân đầu người năm 2008 khoảng 5,5%. Khi đó GDP bình 
quân đầu người cả năm 2008 ở nước ta đạt vào khoảng 14.250.000 VNĐ (tính 
theo giá thực tế) và do đó thu nhập thực tế bình quân đầu người khoảng 
9.832.500 VNĐ/năm, hay 819.375 VNĐ/ tháng. Trong trường hợp lạm phát cả 
năm 2008 ở mức 30% so với tháng 12 năm 2007, thì thu nhập thực tế bình 
quân đầu người ở nước ta năm 2008 chỉ vào khoảng 7.079.000 VNĐ hay 
590.000 VNĐ/tháng theo giá năm 2007, trong khi ước tính thu nhập thực tế 
bình quân đầu người năm 2007 đạt vào khoảng 8.893.500 VNĐ hay 741.125 
VNĐ/tháng. Như vậy bình quân mức sống của người dân năm 2008 sẽ giảm 
khoảng 21% so với năm 2007. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2008 

Kinh tế Việt Nam năm 2008 tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức: Tốc độ tăng trưởng của toàn nền kinh tế cũng như nhiều ngành kinh 
tế chủ chốt đã giảm mạnh so với năm 2007; giá cả nhiều mặt hàng tăng mạnh; 
nhập siêu cũng tăng lên mức rất cao; thị trường tài chính tiền tệ có những biến 
động lớn, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại tăng cao… Bên cạnh 
đó, thị trường thế giới cũng có những yếu tố không thuận lợi như: Giá cả tăng 
mạnh, đặc biệt là giá nhiên liệu, lương thực, thực phNm; Mỹ - nền kinh tế lớn 
nhất thế giới, đồng thời là thị trường xuất khNu lớn nhất của Việt Nam tiếp tục 
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tăng trưởng chậm; đồng USD biến động mạnh; nhiều nền kinh tế lớn khác đồng 
thời cũng là các thị trường xuất khNu lớn của Việt Nam như EU, Nhật Bản, 
Trung Quốc cũng tăng trưởng chậm lại. 

Tuy nhiên, tình hình kinh tế 2008 cũng có những nhân tố tích cực, điển 
hình là: (1) Tốc độ tăng trưởng của xuất khNu đạt rất cao. Điều này sẽ vừa hạn 
chế thâm hụt thương mại, vừa thúc đNy tăng trưởng kinh tế; (2) Đánh giá chung 
của các tổ chức quốc tế về kinh tế Việt Nam vẫn hết sức lạc quan, các dòng vốn 
FDI và ODA tiếp tục tăng mạnh; (3) Sản xuất lương thực đạt cao, góp phần 
quan trọng trong việc kiềm chế lạm phát và hạn chế các tác động tiêu cực đến 
đời sống nhân dân. 

Căn cứ vào tình hình kinh tế, Chính phủ đã điều chỉnh lại mục tiêu tăng 
trưởng GDP của năm 2008 từ 8,5-9% xuống 7%. Để tập trung vào nhiệm vụ 
chống lạm phát, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp thắt chặt tiền tệ, kiểm 
soát giá cả, tiết kiệm chi tiêu. Những biện pháp đó đã phát huy tác dụng trong 
việc cải thiện tình hình: Tốc độ lạm phát giá tiêu dùng đã chậm lại; mức độ nhập 
siêu cũng giảm mạnh so với các tháng đầu năm… Tuy nhiên, quá trình thực hiện 
cũng xuất hiện những bất cập trong công tác quản lý nền kinh tế cần phải được 
điều chỉnh và rút kinh nghiệm, và đây chính là cơ hội rất tốt để tổ chức lại công 
tác quản lý kinh tế vĩ mô và là thời cơ để phát triển kinh tế 2009. Đồng thời, 
trong năm 2009, bình ổn kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát cần tiếp tục là mục 
tiêu ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo tính bền vững trong phát triển kinh tế trong 
trung và dài hạn. 
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Phần II  
DỰ BÁO KINH T Ế THẾ GIỚI NĂM 2009 

Nội dung bao quát của kinh tế thế giới là rất rộng, nhưng báo cáo chỉ tập 
trung nghiên cứu 4 chủ đề chính là: tăng trưởng, lạm phát, thương mại của 
kinh tế thế giới và giá cả thị trường thế giới của một số mặt hàng xuất nhập 
kh&u quan trọng đối với Việt Nam. Hơn nữa, đối với từng vấn đề đó cũng chỉ 
dừng ở mức chấm phá những nét được coi là quan trọng nhất cho việc dự báo 
các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2009, nhằm phục vụ xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2009 và xây dựng chính sách nhằm đạt các 
mục tiêu đề ra. 

I. DỰ BÁO KINH T Ế THẾ GIỚI VÀ KHU V ỰC NĂM 2009 

1. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới  

Từ nửa cuối năm 2007, cuộc khủng hoảng thị trường cho vay thế chấp tại 
Mỹ và tình trạng suy giảm của nền kinh tế này là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới 
sự chững lại của kinh tế toàn cầu. Sau 15 năm tăng trưởng liên tục, nền kinh tế 
thế giới đang phải đương đầu với 3 cú sốc lớn làm thay đổi cơ bản về mặt cơ 
cấu, đó là: Khủng hoảng tài chính - ngân hàng; khủng hoảng thị trường nhà đất 
và khủng hoảng về nguyên liệu, đặc biệt về năng lượng. Trong năm 2008, tác 
động cộng hưởng của khủng hoảng thị trường tài chính, giá dầu, giá hàng hóa 
tăng mạnh và sự đóng băng của thị trường nhà đất ở nhiều quốc gia đang gây tác 
động bất lợi tới tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới và đNy lạm phát tăng cao ở 
quy mô toàn cầu. 

Dự báo trong năm 2009, những nhân tố trên vẫn sẽ tiếp tục là trở ngại 
chính đối với tăng trưởng kinh tế thế giới. Có nhiều dự báo về tăng trưởng kinh 
tế thế giới được đưa ra theo đánh giá của các tổ chức khác nhau với những lập 
luận tương ứng. Điểm đáng chú ý ở đây là hầu hết các cơ quan, tổ chức dù đưa 
ra dự báo nào thì cũng đều thống nhất với nhau ở một điểm là: Ba nhân tố: thị 
trường nhà đất suy yếu, khủng hoảng tín dụng toàn cầu, và giá hàng hóa tăng 
cao sẽ vẫn là các nhân tố chủ yếu gây tổn hại và làm kinh tế thế giới tiếp tục suy 
giảm trong năm 2009. Nhìn chung, các dự báo khác nhau được xây dựng dựa 
trên các giả thiết về mức độ phục hồi khác nhau của 3 nhân tố nói trên.  

Các dự báo lạc quan nhất cho rằng kinh tế thế giới sẽ phục hồi vào cuối 
năm 2009, với sự phục hồi của kinh tế Mỹ, thị trường tài chính thế giới đi vào 
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ổn định, lạm phát tại hầu hết các nước được khắc phục,... Điển hình cho dự báo 
theo hướng lạc quan trên là IMF, với dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 
2009 sẽ đạt 3,7%4, mức cao nhất so với các dự báo đã đưa ra. WB cũng đưa ra 
con số tăng trưởng tương đối cao với mức 3,4%.  

Ngoài ra, một số cơ quan và tổ chức cũng đưa ra những dự báo bi quan 
nhằm cảnh báo trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cụ thể, nếu thị trường nhà đất 
và khu vực tài chính tại Mỹ tiếp tục suy giảm trong năm 2008 và 2009, cho dù 
ảnh hưởng của khủng hoảng thị trường cho vay nhà đất thứ cấp tại Mỹ tới các 
quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi tương đối hạn chế nhưng 
hậu quả của những diễn biến kinh tế Mỹ tới các quốc gia này sẽ trở nên trầm 
trọng hơn và gây cản trở lớn đối với tăng trưởng kinh tế thế giới. Điển hình cho 
dự báo theo hướng bi quan là của UN/DESA5. Tổ chức này dự báo tốc độ tăng 
GDP toàn cầu sẽ giảm mạnh từ mức 3,8% năm 2007 xuống chỉ còn 0,8% năm 
2008 và 1,4% năm 2009.  

Dựa trên các dự báo trên, báo cáo đưa ra hai phương án có thể xảy ra trong 
năm tới: 

Phương án 1: Kinh tế thế giới sẽ tiếp tục đà suy giảm, sau đó dần phục hồi 
trở lại vào nửa cuối năm 2009 với sự phục hồi của hệ thống ngân hàng, thị 
trường tài chính toàn cầu ổn định hơn, thế giới sẽ có những giải pháp hiệu quả 
hơn như tăng cường sử dụng những nguồn năng lượng mới thân thiện hơn với 
môi trường, thì tăng trưởng GDP của toàn thế giới năm 2009 sẽ trong khoảng 
3,2%-3,4% .  

Phương án 2: Nếu giá nhà trung bình tại Mỹ giảm 15% năm 2008 và giữ 
nguyên trong năm 2009; đồng thời nếu từ nay cho tới đầu năm 2009, thị trường 
tài chính diễn biến khả quan hơn khi cho vay ròng đối với khu vực tư nhân giảm, 
thì tăng trưởng GDP của toàn thế giới năm 2009 sẽ đạt 2,1%-2,4%.  

Lập luận của các nhà dự báo khi đặt niềm tin vào phương án 2 như sau:  

- Những diễn biến kinh tế thế giới tính tới tháng 8/2008 vẫn cho thấy một 
bức tranh tương đối ảm đạm. Mỹ - trụ cột của kinh tế thế giới, tâm điểm của 
cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong thời gian qua có lẽ vẫn chưa thực sự 
vượt qua khủng hoảng. Trong bối cảnh giá nhà đất tiếp tục sụt giảm, nhiều 
khoản tiền cho vay thế chấp nhà không thu hồi được, hàng loạt các ngân hàng 
của Mỹ đã và vẫn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ do khủng hoảng tín dụng và 
nhà đất. Trong tháng 7/2008, một trong những “ông lớn” của hệ thống tín dụng 
                                                
4  IMF, “World Economic Outlook”, tháng 4/2008. 
5  UN/DESA, “World Economic Situation and Prospects 2008 – Update as Mid-2008”. 
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Mỹ là IndyMac Bank, tập đoàn tài chính lớn thứ 2 của Mỹ và được đặt dưới sự 
bảo trợ của Chính phủ Mỹ, cũng đã bị trưng thu do khủng hoảng nợ xấu, và còn 
khoảng 150 trong tổng số 7.500 ngân hàng đang hoạt động tại Mỹ có thể sẽ bị 
sụp đổ trong 12-18 tháng tới6. Không những vậy, Mỹ cũng vẫn phải đối mặt với 
tình trạng lạm phát đang trở nên ngày càng trầm trọng: Lạm phát tháng 6/2008 
tại quốc gia này đã lên đến mức cao nhất trong vòng 17 năm trở lại đây, tăng 
hơn 5% so với năm 2007 và tăng 1,1% so với tháng 5/2008. Số căn nhà ở Mỹ 
được bán trong tháng 6 cũng giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng nghĩa 
với việc thị trường nhà đất ở nước này, vốn có vai trò trọng yếu trong việc kích 
thích nền kinh tế Mỹ, vẫn trên đà trượt dốc7, đe dọa gây ra những hậu quả 
nghiêm trọng cho nền kinh tế.  

- Tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển - một trong những 
động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu - dự báo sẽ tiếp tục giảm nhẹ. 
Ngân hàng châu Á dự báo tăng trưởng tại các nền kinh tế này năm 2009 sẽ chỉ 
còn khoảng 7,8% so với mức 8,7% của năm 2007. Tuy nhiên, lạm phát vẫn tiếp 
tục đe dọa tăng trưởng kinh tế tại các nền kinh tế này năm 2009, dự kiến sẽ ở 
mức 4,6%, thấp hơn so với mức 5,1% năm 2008.  

- Bên cạnh đó, an ninh lương thực vẫn đang là vấn đề đáng báo động tại tất 
cả các quốc gia và khu vực trên thế giới, đặc biệt là các nước nghèo. Đồng thời, 
việc giá dầu tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, gây áp lực tăng giá đối với tất cả 
các chủng loại hàng hóa và nguyên vật liệu đầu vào hiện vẫn chưa có hướng giải 
quyết hữu hiệu. Phương án sử dụng nguyên liệu sinh học đã được tính đến, 
nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng việc đNy mạnh sản xuất nguyên liệu sinh học 
chính là một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu.  

Trong bối cảnh đó, việc đưa ra một dự báo quá lạc quan đối với tăng 
trưởng kinh tế thế giới trong năm 2009 có lẽ là không phù hợp với thực tế. Sẽ 
còn mất rất nhiều thời gian để nền kinh tế thế giới đạt được mức tăng trưởng 
cao như giai đoạn 2003-2007, đặc biệt khi tốc độ tăng trưởng của các nền kinh 
tế đang phát triển - động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu - dự báo 
cũng sẽ suy giảm.  

Mặt khác, những nghiên cứu gần đây về những nhân tố bền vững của nền 
kinh tế Mỹ như năng lực sáng tạo, năng suất lao động vẫn duy trì được tốc độ 
tăng không ngừng, khả năng thích ứng cao đối với các cú sốc của kinh tế Mỹ... 
là cơ sở để tin rằng tình hình sẽ không quá xấu như các dự báo bi quan đưa ra. 
                                                
6  http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/7/16/169864/, theo “Thời báo New York” ngày 15/7/2008. 
7  http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/7/25/171450/, theo Hiệp hội quốc gia về nhà đất của Mỹ (NAR). 
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Do đó, nhiều khả năng kinh tế toàn cầu sẽ diễn ra theo phương án 2: tốc 
độ tăng GDP toàn cầu sẽ chỉ dao động trong khoảng 2,1-2,4% trong năm 
2009, mức này cũng tương đồng với mức dự báo của UN8. 

Cũng cần nhấn mạnh rằng, lịch sử kinh tế thế giới đã chứng tỏ rằng thực 
tiễn kinh tế thế giới chứa đựng nhiều bất ngờ và vô số nhân tố đột biến không ai 
có thể lường trước được. Chính vì vậy, những dự báo theo các phương án khác 
nhau cũng cần phải luôn nằm trong vào tầm quan sát của các nhà hoạch định 
chính sách nhằm đưa ra các ứng phó hiệu quả và kịp thời đối với nền kinh tế của 
mỗi quốc gia khi tình hình diễn ra theo một chiều hướng khác so với phương án 
2 đã dự báo. 

2. Dự báo kinh tế một số quốc gia, khu vực năm 2009 

Dưới đây chủ yếu chỉ đề cập tới những quốc gia, thị trường lớn có tầm ảnh 
hưởng đến kinh tế Việt Nam và những dự báo này cũng tập trung chủ yếu vào 
những yếu tố hiện thực được các cơ quan sử dụng:  

- Kinh t ế Mỹ 

Trong nửa đầu năm 2008, một số tín hiệu khả quan của kinh tế Mỹ - nền 
kinh tế lớn nhất thế giới - khiến nhiều chuyên gia kinh tế đưa ra dự báo rằng nền 
kinh tế này sẽ phục hồi trong năm 2009. Tuy nhiên, những diễn biến trong vài 
tháng gần đây cho thấy kinh tế Mỹ có thể sẽ vẫn phải đối mặt với nhiều thách 
thức do hậu quả của những nhân tố gây khủng hoảng như: Thị trường tín dụng 
thắt chặt; thị trường nhà đất tiếp tục đóng băng; thị trường chứng khoán giảm 
sút; đồng USD chưa thực sự hồi phục; tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và niềm tin của 
người tiêu dùng suy giảm nghiêm trọng. Tỷ lệ việc làm và lòng tin người tiêu 
dùng Mỹ đã xuống tới mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua, mức tăng chi 
tiêu gia đình đang chậm lại và mức chi tiêu cho thương mại cũng sụt giảm theo 
sự đóng băng của thị trường nhà đất. Ngoài ra, áp lực lạm phát trong bối cảnh 
giá nhiên liệu và lương thực, thực phNm liên tục leo thang cũng là một khó khăn 
lớn đối với Mỹ. Tổ chức tài chính Securities Industry and Financial Markets 
Association (SIFMA) đã đưa ra dự báo về lạm phát của Mỹ là 3,3% năm 2008 
và 2,2% năm 2009. Trong đó, những khó khăn của thị trường nhà đất được coi 
là nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới, bởi giá trị nhà đất 
sẽ có ảnh hưởng lớn tới chi tiêu của người tiêu dùng nước này. Hiện nay, lợi 
nhuận từ mua bán nhà đất chiếm tới 15% chi tiêu của người dân, tổng giá trị nhà 
cửa của Mỹ là 20 nghìn tỷ USD. Nếu giá trị này giảm 25% thì tương ứng Mỹ sẽ 
mất khoảng 5 nghìn tỷ USD. Do đó, nhiều khả năng tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 
2009 sẽ diễn biến theo kịch bản trung bình trong dự báo của UN/DESA. Theo 
                                                
8  UN, “World Economic Situationand Prospects 2008, Update as of mid-2008”. 
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đó, tăng trưởng kinh tế Mỹ dự báo chỉ đạt 0,2% trong năm 2009 sau khi có mức 
tăng trưởng âm là -0,2% năm 2008. (Con số này cũng tương đồng với dự báo 
của cựu Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Alan Greenspan khi ông cho 
rằng kinh tế Mỹ sẽ chỉ đạt từ 0 đến 1% năm 2009). 

Trong kịch bản lạc quan nhất do IMF đưa ra thì kinh tế Mỹ dự báo trong 
năm 2009 cũng chỉ tăng 0,6%, nhưng vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng dự 
kiến 0,5% của năm 2008. Trong khi đó, FED dự báo tăng trưởng GDP thực tế 
của Mỹ năm 2009 sẽ tăng từ mức 1,2% năm 2008 lên 2,9% trong năm 2009. Tỷ 
lệ thất nghiệp của Mỹ dự báo có thể lên tới 5,3% năm 2008 và 5,6% năm 2009 
so với mức trung bình 4,6% năm 2007. 

- Kinh t ế châu Âu 

UN/DESA dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Âu chỉ đạt 1,2% 
năm 2009, thấp hơn rất nhiều so với mức 2,5% mà IMF đưa ra. Kịch bản này 
dựa trên kịch bản chủ của kinh tế toàn cầu với giá hàng hóa vẫn ở mức cao và 
những tác động của khủng hoảng tài chính, thị trường nhà đất ở Mỹ và ở quy mô 
toàn cầu. 

Các quốc gia châu Âu đang nổi lên, được dự báo sẽ là động lực tăng trưởng 
của cả châu lục này với mức tăng trưởng dự báo đạt 5,5% năm 2008 và 5,2% 
năm 2009. Tuy nhiên, lạm phát của các nước châu Âu đang phát triển cũng rất 
đáng lo ngại, có thể sẽ lên tới 9,5% năm 2008 và 6,8% năm 2009. Do đó, các 
nước trong khu vực này cần tập trung nhằm giảm tính dễ bị tổn thương và củng 
cố sự ổn định của hệ thống tài chính.  

Đối với các quốc gia sử dụng đồng euro, xu hướng tăng giá của đồng tiền 
này so với USD được dự báo vẫn sẽ là nhân tố làm giảm khả năng cạnh tranh 
hàng xuất khNu của EU. Tăng trưởng của các quốc gia sử dụng đồng euro dự báo 
sẽ giảm chỉ còn 1/2 so với các năm trước đó, ở mức 1,4% năm 2008 và 1,2% 
năm 2009. Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra mức dự báo khả quan hơn khi cho 
rằng tăng trưởng khu vực đồng euro sẽ đạt 1,5% vào năm 2009 (năm 2008 dự 
báo đạt 1,7%). Lạm phát của khu vực này tuy thấp hơn so với mức trung bình 
của toàn châu Âu, nhưng cũng lên tới 2,8% năm 2008 và 1,9% năm 2009. 

  - Kinh tế Nhật Bản 

Kinh tế Nhật Bản được dự báo sẽ khả quan hơn trong năm 2008 và 2009, 
lần lượt là 1,6% và 1,8%9. Đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế nước này 
là đầu tư của doanh nghiệp tăng cao và hoạt động xuất nhập khNu tăng trưởng 
khá. Tuy nhiên, kinh tế Nhật Bản cũng sẽ phải đối mặt với một số thách thức, 
                                                
9  OECD, “OECD Economic Outlook”, tháng 6/2008. 
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trong đó có vấn đề giảm phát nghiêm trọng, nợ công ngày càng lớn và khoảng 
cách giàu nghèo ngày một tăng. Trong năm 2008, Ngân hàng Trung ương Nhật 
Bản (BOJ) có thể phải giữ nguyên lãi suất vốn đang ở mức rất thấp (0,5%) cho 
đến năm 2009 nhằm đảm bảo xóa bỏ hoàn toàn tình trạng giảm phát và đối phó 
với việc nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại. Ngoài ra, nguồn nhân lực khan 
hiếm cũng có tác động xấu đến đà tăng trưởng bền vững của kinh tế nước này. 
Hiện nay, tỷ lệ nhân viên không thường xuyên chiếm hơn 1/3 thị trường lao 
động trong nước, gây ra những lo ngại về năng suất sản xuất cho nền kinh tế 
Nhật Bản. Theo OECD, để đạt được tốc độ tăng trưởng vững chắc, Nhật Bản 
không nên chỉ dựa vào tăng trưởng xuất khNu mà cần dựa vào cả tiêu dùng trong 
nước. Nhật Bản cần phải nới lỏng các điều kiện lao động một cách thường 
xuyên và linh hoạt hơn; mở rộng hệ thống an sinh xã hội và các chương trình 
đào tạo nghề ngoài doanh nghiệp cho các công nhân không thường xuyên. 

Kịch bản lạc quan do IMF đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật Bản sẽ 
lên tới 1,9% trong năm 2009. BOJ cũng dự báo tăng trưởng của nước này là 
1,7% trong năm 2008. 

- Kinh t ế Trung Quốc 

Trung Quốc, động lực thúc đNy tăng trưởng kinh tế thế giới trong những 
năm gần đây, hiện cũng đang đứng trước nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của Trung Quốc dự báo sẽ suy giảm do tác động khách quan là sự suy 
giảm của nền kinh tế thế giới, cùng với những thiệt hại nặng nề bởi các thảm hoạ 
diễn ra liên tiếp trong năm 2008 (bão tuyết, động đất). Bên cạnh đó còn có 
nguyên nhân chủ quan là những nỗ lực của Chính phủ nhằm hạ nhiệt nền kinh 
tế, siết chặt đầu tư, cải thiện trình độ sản xuất và giảm sức ép lạm phát. Tuy 
nhiên, nhiều chuyên gia dự báo mức tăng trưởng của Trung Quốc năm 2009 dù 
có thấp hơn đôi chút so với năm 2008 nhưng vẫn khả quan. Theo “Sách xanh về 
phân tích và dự báo tình hình kinh tế Trung Quốc năm 2008” của Viện Khoa 
học xã hội Trung Quốc, tăng trưởng GDP thực tế của nước này sẽ đạt khoảng 
10,5% năm 2008 và khoảng 10% năm 2009. Mức tăng trưởng của Trung Quốc 
tuy có giảm so với 11,9% năm 2007, nhưng nước này vẫn sẽ là một trong những 
nước tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.  

Năm 2009, Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt với sức ép lạm phát trong bối 
cảnh giá nguyên, nhiên liệu toàn cầu đang tăng cao, xu thế tiếp tục tăng giá 
không tránh khỏi của đồng nhân dân tệ và dòng vốn quốc tế ồ ạt chảy vào trong 
nước. Tuy nhiên, ADB dự báo mức lạm phát của Trung Quốc sẽ có xu hướng 
giảm, từ 5,5% năm 2008 xuống còn 5% trong năm 2009. Trung tâm Thông tin 
Quốc gia Trung Quốc cũng đưa ra dự báo mức lạm phát của nước này sẽ giảm 
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trong năm tới nhưng với mức độ thấp hơn so với dự báo của ADB. Theo cơ 
quan này, tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc trong năm 2009 được dự báo là 3,5% 
giảm so với mức 6,5% của năm 2008. Năm 2008, để đối phó với lạm phát, 
Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì tăng lăi suất nhưng với những dự báo về lạm 
phát giảm trong năm tới, nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ 
tiến hành cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, sự suy giảm của kinh tế Mỹ - đối tác 
thương mại lớn nhất của Trung Quốc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động 
xuất khNu của nước này. Ngoài ra, tình trạng giá dầu leo thang, trong khi nhu 
cầu về các sản phNm dầu mỏ trong năm 2009 của Trung Quốc đang tăng mạnh 
để đáp ứng mức tăng trưởng kinh tế cao cũng gây khó khăn cho nền kinh tế.  

- Khu vực ASEAN 

Tuy vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao nhưng hầu hết các nước trong khu 
vực đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề lạm phát. Theo các 
chuyên gia kinh tế, nguy cơ đNy lạm phát ở các nước này tăng cao chủ yếu do tăng 
giá dầu và lương thực. Trong năm 2009, các vấn đề trên sẽ vẫn còn ảnh hưởng sâu 
sắc, đe dọa tốc độ tăng trưởng mặc dù chính phủ các nước trong khu vực đã và 
đang nỗ lực cải thiện tình hình. Theo IMF, trong nhóm ASEAN-5 (nhóm các nền 
kinh tế mới nổi gồm có Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia, Philipin, Việt Nam), Việt 
Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng cao nhất trong năm 2009. Trong khi đó, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế trong năm 2008 và 2009 của Malaixia lần lượt là 5% và 5,2%; 
của Inđônêxia là 6,1% và 6,3%; Thái Lan đạt 5,3% và 5,6%. Trước xu thế hợp tác, 
phát triển và hội nhập đang ngày càng được đNy mạnh và trở thành xu thế chủ đạo 
trong thời gian qua, hợp tác trong khu vực ASEAN cũng được tăng cường. Trong 
thời gian tới, các nước vẫn tiếp tục thúc đNy hội nhập kinh tế nội khối, nâng cao 
khả năng cạnh tranh của khu vực và hợp tác kinh tế - thương mại. Các liên kết 
trong khu vực ngày càng trở nên hiệu quả và đi vào thực chất hơn. 

II. DỰ BÁO THƯƠNG MẠI TH Ế GIỚI VÀ GIÁ C Ả MỘT SỐ MẶT 
HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI VI ỆT NAM 

1. Dự báo thương mại thế giới 

Mặc dù kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều thăng trầm, giá cả và cung cầu 
các mặt hàng trên thế giới cũng thường xuyên biến động, nhưng tổng giá trị 
thương mại toàn cầu dự báo sẽ không bị tác động lớn. Theo Association of 
European Conjuncture Institute10 năm 2009, hoạt động thương mại toàn cầu vẫn 
được duy trì ở mức tăng trưởng 5,7%, trong đó các quốc gia đang nổi dự báo sẽ 
đóng góp khoảng 1/3 vào tổng giá trị thương mại toàn cầu.  
                                                
10  Association of European Conjuncture Institute, “World Trade in 2008 and 2009”, tháng 5/2008. 



 22

Khu vực châu Á được đánh giá vẫn tiếp tục là động lực phát triển chính của 
hoạt động thương mại toàn cầu; trong khi kim ngạch xuất khNu của Mỹ dự báo 
sẽ tăng 10,2% còn kim ngạch nhập khNu không có sự thay đổi đáng kể, giữ mức 
tăng trưởng 7,9%. Thương mại nội khối tại châu Á vẫn duy trì được xu hướng 
tăng, dự kiến sẽ chiếm khoảng 1/2 tổng giá trị xuất khNu của các quốc gia này. 
Trung Quốc và Ấn Độ ước tính vẫn sẽ đạt tốc độ tăng trưởng xuất khNu cao nhất 
thế giới và ở mức hai con số (13% năm 2008 và 14% năm 2009), trong khi hoạt 
động xuất khNu của 4 quốc gia công nghiệp mới (Hồng Công - Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Xingapo và Đài Loan - Trung Quốc) lại giảm chút ít, dù vẫn duy trì được 
mức thặng dư thương mại.  

Tốc độ tăng xuất khNu của các quốc gia phát triển dự báo vẫn cao trong hai 
năm 2008 và 2009 (8,0% và 7,5%) nhờ cầu cao từ các quốc gia châu Á và đồng 
đôla yếu. Tốc độ tăng xuất khNu của khu vực sử dụng đồng euro năm 2009 có 
tăng nhẹ so với năm 2008, từ mức 3,8% lên 3,9%. Hoạt động nhập khNu của 
kinh tế Mỹ sẽ khởi sắc hơn so với năm 2008, dự báo đạt mức tăng 3% trong năm 
2009 (năm 2008 tăng -1%). Tại khu vực sử dụng đồng euro, cầu nội địa suy 
giảm và đồng euro lên giá khiến tốc độ tăng nhập khNu của khu vực này dự báo 
sẽ chỉ đạt 3,6% trong năm 2009.  

Đối với Trung và Đông Âu, cầu trong nước tăng mạnh khiến giá trị nhập 
khNu của khu vực này tăng gần gấp đôi tốc độ tăng kim ngạch nhập khNu của 
toàn cầu, lần lượt đạt 9,5% năm 2008 và 9,3% năm 2009. Trong khi đó, tốc độ 
tăng tổng kim ngạch xuất khNu đạt mức tương đương so với của toàn thế giới 
năm 2008 (5% năm) và đến năm 2009 thì sẽ cao hơn mức trung bình của thế 
giới 1%, và đạt 6,9%. 

Bảng 4: Tăng trưởng thương mại của một số nền kinh tế và khu vực 

 2007 2008 2009 

Tốc độ tăng trưởng thương mại (%) 

Thế giới 7,5 5,2 5,7 

Tăng trưởng kim ngạch xuất kh�u của một số quốc gia và khu vực (%) 

Thế giới 7,8 5,3 5,9 

Các quốc gia phát triển 5,6 4,1 4,1 

Mỹ 7,5 8,0 7,5 

Khu vực sử dụng đồng euro 6,0 3,8 3,9 

Các quốc gia đang nổi lên 10,2 6,8 7,8 
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 2007 2008 2009 

Trung và Đông Âu 9,7 5,0 6,9 

Châu Á (không tính Nhật Bản) 13,1 9,1 10,2 

Trung Quốc 21,7 13,0 14,0 

Tăng trưởng kim ngạch nhập kh�u của một số quốc gia và khu vực (%) 

Thế giới 7,2 5,1 5,6 

Các quốc gia phát triển 3,8 2,1 3,3 

Mỹ 1,3 -1,0 3,0 

Khu vực sử dụng đồng euro 5,0 3,7 3,6 

Các quốc gia đang nổi lên 12,4 9,3 8,6 

Trung và Đông Âu 17,2 9,5 9,3 

Châu Á (không tính Nhật Bản) 9,8 7,8 7,9 

Trung Quốc 15,0 12,5 12,0 

Nguồn:  Association of European Conjuncture Institute, “World Trade in 2008 
and 2009”, tháng 5/2008 

2. Dự báo giá cả một số mặt hàng xuất nhập kh!u quan trọng đối với 
Việt Nam 

Do mục tiêu hiện nay và năm 2009 trong chính sách điều hành và quản lý 
kinh tế vĩ mô của Việt Nam là vấn đề kiềm chế lạm phát và duy trì mức tăng 
trưởng hợp lý nên phần này sẽ đi sâu nghiên cứu thị trường, giá cả của một số 
sản phNm xuất nhập khNu quan trọng, ảnh hưởng đến tăng trưởng và lạm phát ở 
nước ta.  

- Dầu mỏ 

Cơ quan năng lượng quốc tế (EIA) nhận định rằng trong thời gian tới, cầu 
dầu mỏ của các nước ngoài OECD (đặc biệt là từ Trung Quốc, Ấn Độ và khu 
vực Trung Đông) tăng nhanh sẽ bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu dầu của các 
nước thuộc OECD, đặc biệt là Mỹ do giá dầu cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy 
giảm và việc các quốc gia này tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học. Dự báo 
nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ tăng 1 triệu thùng/ngày trong hai năm 2008 
và 2009.  

Trong khi đó, sản lượng khai thác lại sụt giảm tại các quốc gia trong và 
ngoài OPEC như Mêhicô, Anh, Na Uy và Nigiêria. EIA dự báo nguồn cung của 
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các quốc gia ngoài OPEC sẽ giảm 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2009. Nguyên 
nhân do nhiều dự án khai thác dầu quan trọng tại các quốc gia này có khả năng 
bị chậm trễ và sản lượng khai thác của một số mỏ dầu bị sút giảm. Những bất ổn 
tại các quốc gia xuất khNu dầu lớn như Vênêzuêla và Iran sẽ vẫn tác động mạnh 
tới nguồn cung, gây nên sự biến động mạnh của giá dầu. Đồng thời, các quốc gia 
OPEC, hiện đang chiếm hơn 40% sản lượng khai thác dầu của thế giới, lại 
không có ý định tăng sản lượng trong thời gian tới, bởi cho rằng giá dầu cao 
hiện nay không bắt nguồn từ phía cung, mà là do đồng đôla yếu và nạn đầu cơ. 
Nếu những nhân tố gây tăng giá dầu (nguồn cung không ổn định tại một số khu 
vực xuất khNu dầu, nạn đầu cơ, cầu tăng mạnh từ thị trường các quốc gia đang 
phát triển) không được giải quyết thì trong thời gian tới, giá dầu sẽ còn tiếp tục 
tăng cao, dự báo có thể sẽ dao động trung bình trong khoảng từ 130-150 
USD/thùng. Tuy nhiên, nếu tình hình thế giới không xảy ra những đột biến quan 
trọng so với những tháng cuối năm 2008, nguồn cung ổn định hơn và nhu cầu từ 
các quốc gia đang phát triển giảm nhẹ, giá dầu dự báo sẽ giảm xuống ở mức 
110-130 USD/thùng. 

Bảng 5: Mức tiêu thụ và khai thác dầu mỏ trên thế giới 

 2007 2008 2009 

Mức độ tiêu thụ dầu mỏ (triệu thùng/ngày) 

Trung Quốc 7,578 8,017 8,420 

Mỹ 20,698 20,406 20,551 

Các quốc gia khác 57,109 57,961 58,727 

Thế giới 85,385 86,384 87,698 

Sản lượng khai thác dầu (triệu thùng/ngày) 

OPEC 35,410 37,096 37,082 

Bắc Mỹ 15,344 15,278 15,472 

Nga và các quốc gia vùng biển Caspi 12,350 12,543 13,071 

Mỹ Latinh 4,597 4,799 5,013 

Biển Bắc 4,544 4,191 4,019 

Các nước ngoài OPEC khác 12,309 12,636 12,993 

Thế giới 84,554 86,543 87,650 

Nguồn: “Short-term energy outlook”, EIA, 10/6/2008 
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- Thép 

Viện Sắt và Thép thế giới dự kiến ngành thép có khả năng sản xuất tới 1,5 
tỷ tấn trong năm 2009, tăng so với mức 1,4 tỷ tấn trong năm 2008. Mặc dù sản 
lượng tăng, nhưng nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường đang nổi khiến nhu cầu 
tiêu thụ thép lên tới mức kỷ lục, đạt 1,28 tỷ tấn năm 2008 (tăng 6,7%) và sẽ còn 
tăng hơn nữa trong năm 2009 (1,363 tỷ tấn). Braxin, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc 
(Bric) dẫn đầu mức tăng trưởng với dự kiến tăng 11,1% trong năm 2008 và 
10,3% trong năm 2009; trong khi tiêu thụ thép của Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm 
36,7% lượng thép tiêu thụ toàn thế giới năm 2009. Đồng thời, chi phí vận tải, 
các nguyên liệu đầu vào sản xuất (quặng sắt, than cốc…) vẫn ở mức cao sẽ 
khiến chi phí sản xuất trở thành gánh nặng đối với các nhà sản xuất và là tác 
nhân đNy giá thép tiếp tục tăng. Điều này xảy ra đúng lúc tình hình lạm phát 
nóng bỏng, khiến một số chính phủ phải đưa ra các biện pháp hạn chế xuất khNu, 
đảm bảo nguồn cung với giá cả hợp lý cho thị trường nội địa. Citigroup mới đây 
đã điều chỉnh tăng mức dự báo về giá thép thế giới trung bình năm 2008 từ 700 
USD/tấn lên 800 USD/tấn, còn giá trong năm 2009 được điều chỉnh tăng lên 850 
USD/tấn so với 705 USD/tấn dự báo trước đây. 

Bảng 6: Lượng tiêu thụ thép trong giai đoạn 2007-2009 

Đơn vị: Triệu tấn 

Khu vực 2007 2008 2009 % 06/07 % 07/08 % 08/09 

EU (27) 192,2 195,3 199,8 3,4 1,6 2,3 

Các quốc gia châu Âu khác 31,2 33,1 35,3 9,4 6,0 6,7 

CIS 55,5 60,5 66,3 13,7 8,9 9,6 

NAFTA 141,5 144,2 145,6 -9,1 1,9 1,0 

Trung và Nam Mỹ 41,0 44,6 47,7 13,7 8,9 7,0 

Nam Phi 25,3 26,8 28,4 8,5 5,9 5,9 

Trung Đông 44,3 49,2 53,6 12,7 11,1 9,0 

Châu Á 670,6 728,3 786,5 10,0 8,6 8,0 

Thế giới 1201,6 1282,1 1363,3 6,6 6,7 6,3 

Nguồn: www.worldsteel.org 

- Than 

Giá than trên thế giới năm 2008 đã tăng gấp 3 lần, trung bình tăng lên đến 
285-300 USD/tấn so với mức trung bình 96-98 USD/tấn của năm 2007, và sẽ 
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còn tiếp tục tăng khi cầu về than ngày càng cao. Trong khi đó, nguồn cung than 
lại hạn chế, nhất là Trung Quốc hiện có kế hoạch sẽ hạn chế thêm khoảng 70 
triệu tấn công suất sản xuất than luyện cốc trong tương lai, càng làm dấy lên 
những lo ngại về nguồn cung. Dự kiến, Trung Quốc từ vị trí xuất khNu ròng năm 
2007 sẽ trở thành nước nhập khNu ròng than trong hai năm tới, với tỷ lệ nhập 
siêu tăng mạnh, lên tới 20 triệu tấn năm 2009. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế, nhu cầu nhập khNu than tại châu Á tăng mạnh, đạt mức 409,5 triệu tấn 
năm 2009 so với mức 367 triệu tấn năm 2007. Tuy Mỹ, Inđônêxia, Ôxtrâylia và 
Côlômbia dự kiến sẽ đNy mạnh hoạt động xuất khNu than năm 2009, song vẫn 
khó đáp ứng được nhu cầu toàn thế giới. Mỹ có nhiều khả năng sẽ trở thành 
quốc gia xuất khNu than lớn nhất thế giới trong hai năm tới khi dự báo về sản 
lượng than năm 2008 của Mỹ sẽ tăng 1% lên đạt 1,19 tỷ tấn, trong đó xuất khNu 
tăng 50%, đạt 89 triệu tấn, chiếm 7,5%. Ôtxtrâylia - nước cung cấp than đốt 
nhiệt lớn thứ hai thế giới, dự kiến cũng sẽ tăng 10%, đạt 119 triệu tấn trong năm 
nay và đạt 199,3 triệu tấn trong năm 2009. 

Bảng 7: Lượng than xuất nhập kh!u của một số quốc gia 

 Đơn vị: Triệu tấn 

 Năm 2007 Ước năm 2008 Ước năm 2009 

Nhập kh�u 

Châu Á  367,9 390,9 409,5 

Trung Quốc  44,8 51,0 53,0 

Đài Loan  60,5 63,0 64,0 

Ấn Độ  29,0 35,0 41,0 

Nhật Bản  121,5 121,0 121,7 

Hàn Quốc  65,0 70,8 76,2 

Xuất kh�u 

Inđônêxia 186,0 201,0 208,0 

Ôxtrâylia  112,2 116,0 128 

Nga  75,0 77,0 77,9 

Nam Phi  67,2 67,0 74,0 

Côlômbia  64,6 69,0 73,0 

Trung Quốc  50,5 35,0 33,0 

Nguồn:  http://www.vinanet.com.vn/EconomicDetail.aspx?NewsID=139698 
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- Phân bón 

Đối với mặt hàng phân bón, giá phân bón thế giới hiện nay đã tăng lên đến 
mức cao kỷ lục11. Xu hướng tăng giá này dự báo vẫn tiếp tục trong ngắn hạn. 
Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA) cho biết, trong vòng 5 năm tới, nhu cầu tiêu 
thụ phân bón thế giới dự kiến sẽ đạt 171,9 triệu tấn trong năm 2010/11, tăng 
11,6% so với năm 2005/06, tương ứng mức tăng bình quân là 2,2%/năm, trong 
đó phân kali, phân lân và phân đạm dự kiến tăng lần lượt là 3%, 2,6% và 1,8%. 
Nhu cầu tiêu thụ phân bón lớn trong khi nguồn cung hạn chế, nguyên liệu sản 
xuất khan hiếm và chi phí sản xuất tăng là những nguyên nhân chính khiến giá 
phân bón không ngừng leo thang. Theo IFA, hầu hết nhu cầu tiêu thụ phân bón 
gia tăng đều xuất phát từ thị trường châu Á, trong đó khu vực Nam Á và Đông Á 
chiếm hơn một nửa tổng mức gia tăng này. Ngoài ra, tiêu thụ phân bón của các 
khu vực khác trên thế giới dự kiến cũng đều có mức tăng trưởng bình quân hàng 
năm khá cao như: Mỹ Latinh và vùng Caribê (3%), Bắc Mỹ (2,1%), Đông 
Nam Á (3,3%), Đông Âu và Trung Á (3%), châu Đại Dương ( 2,1%), Tây Á và 
Đông Bắc Phi (1,9%). Bên cạnh đó, Trung Quốc lại đang có chính sách giảm 
lượng phân bón xuất khNu và tăng thuế xuất khNu. 

- Gạo 

Theo thống kê của FAO, trong vòng 10 năm qua, hầu như cung lương thực 
không đáp ứng đủ cầu. Năm 2008 được xem là năm khủng hoảng lương thực 
toàn cầu. Trong khi đó, diện tích đất trồng trọt hầu như không thay đổi, vì thế 
mức tăng sản lượng lương thực không đáp ứng được mức tăng về cầu lương 
thực. Dự trữ lúa gạo trên toàn thế giới đã giảm mạnh so với mức dự trữ cao 
trong thập kỷ trước, làm tăng mạnh thương mại lúa gạo toàn cầu, khiến giá gạo 
xuất khNu tăng đột biến. So với cùng kỳ năm trước, giá chào bán gạo của Thái 
Lan hiện đã tăng 148-152%; giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam tăng tới 
180%. Dự báo thương mại lúa gạo toàn cầu sẽ tăng 2,4 %/năm từ 2007 đến 2016 
và đạt khoảng 35 triệu tấn, trong khi sản lượng chưa thể tăng tương ứng. Trong 
thời gian tới, các chuyên gia nhận định tiêu thụ gạo thế giới tăng phần lớn là do 
tăng nhu cầu nhập khNu của Ấn Độ, Inđônêxia, Bănglađét, Philipin và cận 
Xahara của châu Phi (chiếm khoảng 2/3 mức tăng cầu toàn thế giới). Các nước 
sản xuất gạo ở châu Á - Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ - tiếp tục là nguồn cung cấp 
chính của thế giới. Riêng xuất khNu gạo của hai nước Thái Lan và Việt Nam sẽ 
chiếm khoảng 50% tổng lượng gạo xuất khNu của thế giới. Trong năm 2007 và 
đầu năm 2008, sản lượng gạo của Trung Quốc giảm hơn 4 triệu tấn, kéo theo 
                                                
11  Tại thị trường thế giới, giá phân urê Nga đã tăng từ 260 USD/tấn đầu năm 2007 lên 380 USD/tấn đầu năm 

2008 và đến giữa năm 2008 lên gần 600 USD/tấn (theo giá FOB). Giá phân DAP/MAP của tập đoàn 
PhosChem của Mỹ giao hàng trong tháng 5-6/2008 cũng đã lên tới 1.000 USD/tấn (FOB). 
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lượng dự trữ giảm. Tỷ lệ dự trữ/sử dụng của Trung Quốc dự báo giảm từ 18,7% 
trong năm 2007/2008 xuống còn 16,2% năm 2016/2017, mức thấp nhất kể từ 
năm 1974/1975. Sự sụt giảm lượng dự trữ của Trung Quốc là nguyên nhân chính 
làm sụt giảm tổng dự trữ lúa gạo toàn cầu. Lượng gạo tồn kho của Thái Lan và 
Việt Nam dự báo cũng sẽ giảm. Mức dự trữ gạo thấp như hiện nay, cùng với 
chính sách hạn chế xuất khNu để đảm bảo an ninh lương thực trong nước sẽ càng 
làm tăng rủi ro về giá cao trong tương lai. Tuy nhiên, theo FAO, giá sẽ chỉ tăng 
đến mức cao nhất vào năm 2009, sau đó giảm dần và bình ổn trở lại trong giai 
đoạn từ 2010-2017. 

- Cà phê 

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tiêu thụ cà phê thế giới vụ 2008/2009 
sẽ tăng 2% so với vụ trước, lên 125 triệu tấn và nguồn cung ra thị trường nhìn 
chung vẫn hạn chế là những nhân tố căn bản khiến giá cà phê vẫn ở mức cao 
trong trung hạn. So với cùng kỳ năm trước, giá cà phê Robusta tại Luân Đôn 
hiện vẫn tăng 18%; giá cà phê Arabica tại Niu Yoóc tăng 21%; giá cà phê 
Arabica tại Niu Yoóc tăng 20,4%, giá cà phê của Việt Nam tăng 47-48%. Trong 
khi đó, Viện cà phê quốc gia Costa Rica (ICAFE) dự báo, sản lượng cà phê của 
nước này vụ 2008/09 sẽ đạt 1,807 triệu bao loại 60 kg, giảm 3,6% so với vụ 
trước do chu kỳ giảm giá thường thấy tại nước này, còn sản lượng cà phê của Ấn 
Độ dự kiến sẽ đạt 293.000 tấn. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng đưa ra dự báo 
về sản lượng của Braxin niên vụ 2008/2009 sẽ tăng 36%, đạt 51,1 triệu bao do 
sự hồi phục tự nhiên của cây cà phê Arabica từ vụ trước. Sản lượng tăng dự báo 
sẽ kéo theo tổng lượng xuất khNu tăng lên, đạt mức 28 triệu bao năm 2008/2009, 
chiếm hơn 30% lượng cà phê xuất khNu trên toàn thế giới. 

- Cao su 

Giá cao su thế giới đã tăng mạnh trong thời gian qua và vẫn có xu hướng 
tăng trong năm 2009 do nguồn cung khan hiếm, mặc dù có giảm chút ít so với 
năm 2008. EIU đã điều chỉnh tăng mức dự báo về giá cao su thiên nhiên năm 
2008 do sự tăng trưởng mạnh của ngành ô tô và giá cao su năm 2008 đã tăng 
quá cao, không phản ánh đúng yếu tố cung - cầu. Năm 2008, mức cung và cầu 
của thị trường cao su thiên nhiên toàn cầu tương đối cân bằng, với sản lượng 
dự kiến là 9,85 triệu tấn, còn tiêu thụ khoảng 9,84 triệu tấn. Dự báo trong năm 
2009, giá cao su sẽ có sự điều chỉnh, trở về mức giá thực của nó. Theo những 
xu hướng mới nhất, biến động giá dầu mỏ thế giới có thể sẽ được dùng làm cơ 
sở chính để dự báo giá cao su. Hiện giá cao su SMR20 giao tháng 6/2008 của 
Malaixia được chào bán ở mức 2,68 USD/kg và giá cao su RSS3 của Thái Lan 
được niêm yết ở mức 2,85-2,86 USD/kg, tăng khoảng 7%. Mới đây, Hiệp hội 
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cao su Inđônêxia (Gapkindo) và Tập đoàn nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG) 
cho biết, do nhu cầu tăng nhanh hơn nguồn cung nên trong năm 2009, dự kiến 
thế giới sẽ thiếu khoảng 230.000 tấn cao su thiên nhiên. Theo đó, sản lượng 
cao su thiên nhiên toàn cầu dự báo sẽ đạt 10,16 triệu tấn vào năm 2009, thấp 
hơn mức tiêu thụ là 10,39 triệu tấn. Sản lượng của Inđônêxia năm 2009 sẽ đạt 
khoảng 2 triệu tấn, trở thành nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn thứ 2 thế 
giới sau Thái Lan. 

III. M ỘT SỐ TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU ĐỐI VỚI KINH T Ế VIỆT NAM  

1. Tác động đối với nguồn vốn từ bên ngoài  

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, kinh tế Việt Nam năm 2009 vẫn có 
mức tăng trưởng tốt do nước ta nằm trong khu vực được dự báo có sự phát triển 
năng động. Hơn nữa, mặc dù kinh tế thế giới suy giảm nhưng các nền kinh tế 
như Nga, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao 
nhờ nhu cầu trong nước tăng nhanh và đNy mạnh đầu tư ra bên ngoài. Đó là cơ 
hội tốt để Việt Nam đa dạng hoá nguồn đầu tư và thị trường xuất khNu trong thời 
gian tới. Tuy nhiên, với việc các luồng vốn đầu tư gián tiếp đổ vào Việt Nam 
ngày càng nhiều, đặc biệt qua các kênh bất động sản và chứng khoán, những 
biến động trên thị trường tài chính cũng có thể tác động lớn tới dòng chảy của 
những luồng vốn này. 

Không những vậy, trong những năm vừa qua, tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam vẫn phụ thuộc khá nhiều vào nguồn vốn đầu tư nước ngoài, trong đó vốn 
ODA cũng đóng một vai trò tương đối quan trọng. Trong bối cảnh các quốc gia 
trên thế giới đứng trước những khó khăn, thách thức về tài chính, nhiên liệu và 
lương thực với những tác động tiêu cực do sự sụt giảm của thị trường tài chính 
Mỹ gây ra, chắc chắn nguồn vốn ODA của các quốc gia thành viên OECD - 
DAC dành cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, cũng sẽ bị ảnh 
hưởng bất lợi.  

- Kinh tế Mỹ chững lại đã kéo theo sự suy giảm của kinh tế toàn cầu, trong 
đó khu vực bị ảnh hưởng lớn chính là các nước Đông Á, hiện đang chiếm tới 60-
70% tổng đầu tư vào Việt Nam. Những thông tin bất lợi từ thị trường chứng 
khoán của Mỹ và thế giới sẽ có phần ảnh hưởng không tốt đến tâm lý các nhà 
đầu tư tại các thị trường non trẻ như Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực có hệ 
số rủi ro cao như thị trường chứng khoán hoặc bất động sản. Tuy nhiên, cũng có 
không ít ý kiến cho rằng do kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại nên dòng vốn đầu 
tư quốc tế có xu hướng chảy ngược về các nước châu Á - Thái Bình Dương, 
trong đó có Việt Nam. Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO 
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cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đã trở thành động lực thu hút một lượng 
lớn vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước. Theo khảo sát Triển vọng đầu tư thế 
giới 2007-2009 của UNCTAD, hơn 2/3 trong tổng số 192 công ty xuyên quốc 
gia lớn nhất thế giới cho biết họ có kế hoạch tăng vốn đầu tư ra nước ngoài trong 
vòng ba năm tới. 

- Đối với hoạt động viện trợ phát triển, nguồn cung ODA của châu Âu có 
thể sẽ hạn chế hơn trong thời gian tới do những khó khăn chung của toàn khu 
vực, tạo sự cạnh tranh gay gắt hơn trong việc thu hút ODA giữa các nước đang 
phát triển, trong đó có Việt Nam. Cùng với đó là việc dự báo tới năm 2010 Việt 
Nam sẽ từ nước có thu nhập thấp trở thành nước thu nhập trung bình có thể 
khiến các nhà tài trợ châu Âu hướng luồng viện trợ dành cho các quốc gia châu 
Phi nhiều hơn. Theo đó, nguồn vốn ODA ưu đãi dành choViệt Nam trong thời 
gian tới sẽ giảm đi. 

- Dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong năm 2008 và năm 
2009 sẽ tạo nhiều cơ hội cho kinh tế Việt Nam. Nhật Bản vẫn luôn là một trong 
những nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam và xu hướng này dự báo vẫn sẽ tiếp 
tục được duy trì trong thời gian tới, khi các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tìm 
kiếm những cơ hội đầu tư và mở rộng sản xuất ra nước ngoài. 

- Do Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng cao, Việt Nam sẽ có cơ hội đón 
nhận ngày càng nhiều vốn đầu tư từ nước này. Trong những năm qua, sự phát 
triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc đã góp phần hình thành nhiều 
doanh nghiệp, tập đoàn mang tầm cỡ khu vực và quốc tế với những hoạt động 
đầu tư đa dạng ra nước ngoài; trong đó Việt Nam là một trong những điểm đến 
hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng 
có thêm những cơ hội đầu tư mới sang Trung Quốc do môi trường kinh doanh 
của nước này đang ngày càng được cải thiện. Đầu tư của Việt Nam cũng được 
hưởng lợi nhờ công thức đầu tư “Trung Quốc+1” đang được các nước đNy 
nhanh, đặc biệt là đầu tư của các nước trong khu vực như Nhật Bản hay Hàn 
Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là một đối thủ cạnh tranh của Việt Nam 
trong việc thu hút đầu tư nước ngoài bởi môi trường kinh doanh của nước này 
được đánh giá là tốt hơn của Việt Nam; và thị trường tài chính của Trung Quốc 
cũng được đánh giá là mở hơn so với Vi ệt Nam, đặc biệt là đối với các giao dịch 
tài khoản vãng lai, tài khoản vốn. 

2. Tác động đối với thương mại và lạm phát của Việt Nam 

Những dự báo về sự khởi sắc của thị trường thương mại thế giới năm 2009 
là một tín hiệu tích cực đối với hoạt động xuất nhập khNu của Việt Nam. Mặt 
khác, biến động giá dầu và các nguyên vật liệu đầu vào thiết yếu (ví dụ: vật liệu 
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xây dựng, phân bón...) cho sản xuất trong năm 2009 dự báo cũng sẽ tác động 
không nhỏ tới hoạt động nhập khNu của Việt Nam. Dự kiến từ nay tới năm 2009, 
ngoài việc Việt Nam có thể bắt đầu xuất khNu xi măng, còn các mặt hàng khác 
như dầu mỏ và các vật tư phục vụ sản xuất như than đá, xi măng, phân bón,... 
vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khNu. Việc hình thành một mặt bằng giá 
thế giới mới ở mức cao hơn, ngoài việc tạo thuận lợi cho xuất khNu, cũng sẽ làm 
tăng chi phí nhập khNu của Việt Nam, gây áp lực lên chi phí sản xuất và mặt 
bằng giá đầu ra, từ đó có thể khiến tình hình lạm phát tại Vi ệt Nam khó được 
tháo gỡ hơn trong thời gian tới. 

Dưới giác độ đối tác lớn, tùy thuộc tình hình phát triển kinh tế của các đối 
tác trong năm 2009, dự báo một số chiều hướng tác động đối với thương mại 
Việt Nam đáng lưu ý sau:  

* Đối với Mỹ : Dự báo về việc thắt chặt chi tiêu dùng của người dân Mỹ sẽ 
ảnh hưởng bất lợi tới cầu nhập khNu của Mỹ đối với hàng hóa của thế giới nói 
chung và Việt Nam nói riêng. Hiện nay, Mỹ vẫn đang là thị trường xuất khNu 
quan trọng của Việt Nam12 và nếu hoạt động xuất khNu vào thị trường này 
không tăng trưởng mạnh như mong đợi thì kim ngạch xuất khNu, thâm hụt 
thương mại của Việt Nam sẽ trầm trọng hơn. 

* Đối với EU: EU hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của 
Việt Nam nên tình trạng suy giảm của kinh tế khu vực châu Âu cũng sẽ phần 
nào tác động tới hoạt động nhập xuất nhập khNu của Việt Nam sang thị trường 
này. Tuy nhiên, mức độ tác động sẽ không lớn do các mặt hàng xuất khNu của 
Việt Nam sang thị trường này chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, trong 
khi tiêu dùng của người dân châu Âu không giảm nhiều.  

* Đối với Nhật Bản: Việt Nam cũng có nhiều cơ hội thúc đNy hoạt động 
xuất nhập khNu với Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Tuy 
nhiên, việc tuân thủ và đảm bảo các tiêu chuNn cao và chặt chẽ của Nhật Bản đối 
với hàng nhập khNu vẫn sẽ là một thách thức lớn đối với phần lớn doanh nghiệp 
xuất khNu của Việt Nam. 

* Đối với Trung Quốc: Sự phát triển vẫn khá mạnh mẽ của kinh tế Trung 
Quốc thời gian tới sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế thế giới, đặc biệt là Việt 
Nam. Hầu hết các nước láng giềng Trung Quốc đã thu được nhiều lợi ích từ sự 
phát triển của Trung Quốc ngày càng mạnh. Tuy nhiên, Việt Nam lại là nước thu 
được ít lợi nhuận nhất trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Trước hết, 
Việt Nam luôn ở vị thế nhập siêu trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, 
mức nhập siêu từ Trung Quốc là lớn nhất trong các nước và vùng lãnh thổ mà 
                                                
12  Năm 2007, xuất khẩu vào Mỹ chiếm tới 24% tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam. 
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Việt Nam có quan hệ thương mại. Năm 2007, nhập siêu từ Trung Quốc đã lên 
7,5 tỉ USD (chiếm 60% tổng mức nhập siêu của cả nước), mức nhập siêu này dự 
kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tới. Ngoài quy mô nhập siêu lớn, cơ 
cấu xuất, nhập khNu giữa hai nước còn nhiều bất cập, Việt Nam chủ yếu nhập 
hàng tiêu dùng, trang thiết bị và công nghệ... Trong số máy móc, nguyên nhiên 
phụ liệu đã nhập có không ít mặt hàng không những chưa phải là công nghệ 
nguồn, công nghệ sạch, mà còn có công nghệ cũ, lạc hậu, khiến cho Việt Nam 
có nguy cơ trở thành bãi rác thải công nghệ.  

Sự phát triển của kinh tế Trung Quốc tạo ra sự cạnh tranh lớn đối với hàng 
hoá của Việt Nam tại các thị trường bên ngoài. Các doanh nghiệp Việt Nam 
thua kém nhiều so với các doanh nghiệp Trung Quốc về năng lực cạnh tranh, 
năng lực thiết bị và qui mô sản xuất nên doanh nghiệp Việt Nam rất khó có thể 
cạnh tranh trong các hoạt động xuất khNu. Trong bối cảnh giá cả thế giới tăng 
cao hiện nay, nếu không có chiến lược phát triển phù hợp, các mặt hàng xuất 
khNu của Việt Nam sẽ bị mất thị trường do sức cạnh tranh giảm so với hàng hóa 
của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc đồng nhân dân tệ tăng giá, cùng với chính sách 
tín dụng thắt chặt khiến hoạt động sản xuất phục vụ xuất khNu của Trung Quốc 
thời gian tới có thể gặp khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam đNy 
mạnh xuất khNu. Hơn nữa, Việt Nam cũng có thể tận dụng những cơ hội do kinh 
tế Trung Quốc có xu thế tăng trưởng cao trong thời gian tới mang lại, ví dụ như 
cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là những mặt hàng 
Việt Nam có thế mạnh như hàng nông sản, hàng nguyên vật liệu thô và một số 
mặt hàng tiêu dùng, hàng chế tác.  

Đối với thị trường trong nước, do hiệu quả và sức cạnh tranh của sản xuất 
trong nước của Việt Nam còn thấp, nên nhiều mặt hàng đã và đang thua ngay 
“trên sân nhà”, mặc dù những mặt hàng này Việt Nam có lợi thế giá nhân công 
rẻ, có nguồn nguyên liệu tại chỗ và chi phí vận chuyển thấp. Nguyên nhân là do 
tính gia công của sản xuất còn lớn, tâm lý sùng hàng ngoại đang còn phổ biến, 
chất lượng hàng hóa trong nước chưa cao, mẫu mã kém, trong khi hàng hoá của 
Trung Quốc đa dạng về chủng loại, mẫu mã và có giá cả cạnh tranh hơn. Tuy 
nhiên, việc hàng hóa của Trung Quốc nhập khNu vào Việt Nam ngày càng nhiều 
tạo sự cạnh tranh gay gắt cho hàng hóa trong nước nhưng cũng tạo cơ hội cho 
người dân được tiếp cận với hàng hóa giá rẻ, đáp ứng nhu cầu của người dân 
nhiều hơn. 

* Đối với ASEAN : Sự phát triển năng động của khu vực ASEAN trong 
thời gian tới cùng những biến chuyển rõ rệt của liên kết khu vực ASEAN sẽ tạo 
ra những thời cơ mới cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh nước ta đang không 
ngừng đNy mạnh hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực. Việc Việt Nam tham gia 
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các liên kết trên có ý nghĩa nhiều mặt, vừa giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo, vừa củng cố quan hệ đặc biệt với các nước láng giềng, qua đó tiếp tục 
nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.  

Tóm lại, bên cạnh mặt tích cực về thị trường xuất khNu và nguồn vốn đầu 
tư nước ngoài tiếp tục gia tăng, dự báo bối cảnh tình hình kinh tế và thị trường 
thế giới năm 2009 sẽ đặt ra nhiều khó khăn lớn và các vấn đề rất phức tạp đối 
với Vi ệt Nam, trong đó nổi lên hàng đầu là giá cả năng lượng, nguyên liệu ... 
tiếp tục ở mức cao và có thể cao hơn năm 2008, đi cùng với những diễn biến còn 
chưa mấy sáng sủa của thị trường tài chính - tín dụng, tiền tệ. Đặc biệt là, khả 
năng phục hồi giá trị của đồng USD vẫn chưa chắc chắn kèm theo sự biến động 
khó lường của thị trường vàng thế giới. Do đó, công tác hoạch định chính sách, 
kế hoạch và quản lý điều hành kinh tế cần đặc biệt coi trọng và tập trung vào 
chống lạm phát và có giải pháp thích ứng dần với một mặt bằng giá mới; đồng 
thời luôn luôn kiểm soát chặt chẽ sự mở cửa theo lộ trình và hoạt động đa dạng 
của thị trường và hệ thống tài chính - tiền tệ để bảo đảm ổn định và tăng trưởng 
bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. 
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Phần III  
DỰ BÁO CHỈ TIÊU KINH T Ế VĨ MÔ NĂM 2009 

I. NHI ỆM VỤ TỔNG QUÁT K Ế HOẠCH NĂM 2009 

Dự báo khi kết thúc kế hoạch 2008, nền kinh tế nước ta tuy đã đạt được những 
thành tựu quan trọng về kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh 
xã hội, song vẫn chưa ra khỏi tình trạng khó khăn mà biểu hiện chủ yếu là lạm phát 
còn ở mức rất cao (nếu so với các nước trong khu vực); còn có những mất cân đối 
nghiêm trọng trong kinh tế vĩ mô (thâm hụt cán cân thương mại, thâm hụt ngân 
sách...); tăng trưởng kinh tế sụt giảm nhiều (6,5-7%); đời sống nhân dân gặp nhiều 
khó khăn hơn, đặc biệt tầng lớp nghèo và người ăn lương, người về hưu và đối 
tượng chính sách; đời sống xã hội có nhiều vấn đề bức xúc, đặc biệt là tâm lý bất an 
và lòng tin giảm sút... Sự chỉ đạo, điều hành vĩ mô nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh 
vực tài chính, ngân hàng còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Do đó, nhiệm vụ tổng quát của kế hoạch năm 2009 cần tiếp tục tập trung 
ưu tiên kiềm chế và tiến tới cơ bản khắc phục lạm phát cao, tạo bước chuyển 
căn bản ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì tăng trưởng ở mức trung bình (có thể 
không cao hơn năm 2008); thiết thực bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo 
và đối tượng chính sách, lấy lại một phần quan trọng mức sống đã bị giảm sút 
của các tầng lớp dân cư bị ảnh hưởng nặng nề của lạm phát. Đồng thời, tích 
cực kh&n trương tạo điều kiện tiền đề cần thiết, đặc biệt về đổi mới cơ cấu và 
thể chế kinh tế, về cải cách hành chính; nâng cao nhanh năng lực bộ máy quản 
lý, chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh tiến bộ khoa học và công nghệ, 
thực sự cải cách toàn diện và cơ bản nền giáo dục và đào tạo; ưu tiên nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; tăng cường cơ sở hạ tầng thiết 
yếu để nền kinh tế - xã hội bắt đầu có bước chuyển thật sự sang quỹ đạo phát 
triển nhanh và bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Với nhiệm vụ tổng quát nêu trên, chúng ta khẳng định rằng phải bảo đảm 
tập trung cao độ cho việc giải quyết nhiệm vụ số một là khắc phục cho được lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, trên cơ sở và tùy thuộc vào đó mà tính toán để duy 
trì tốc độ tăng trưởng kinh tế vừa phải để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chống 
lạm phát có hiệu quả, đồng thời chăm lo giải quyết tốt an sinh và ổn định xã hội; 
những việc đó được tiến hành song song và gắn liền với việc giải quyết những 
yêu cầu cơ bản có ý nghĩa chiến lược lâu dài, đó là chuNn bị rất tích cực những 
điều kiện tối cần thiết để cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới, cải cách, nâng cao năng 
lực, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh... nhằm phát triển vừa nhanh vừa bền 
vững trong bối cảnh quốc tế rất phức tạp và đa dạng.  
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Với cách đặt vấn đề như trên, không chỉ về nội dung mà cả cách trình bày 
của kế hoạch cũng cần xem xét lại, chẳng hạn như về chỉ tiêu, trước hết không 
phải là tốc độ tăng trưởng mà phải là chỉ tiêu về chỉ số giá tiêu dùng CPI (lạm 
phát), các chỉ tiêu cơ bản về cân đối kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, sau đó mới là 
chỉ tiêu tăng trưởng GDP... Như vậy mới thể hiện đúng tư tưởng chỉ đạo và cách 
làm kế hoạch trong trong tình hình đặc biệt hiện nay. Đương nhiên khi tính toán 
cần có sự kết hợp với nhau và theo nhiều kịch bản, nhiều vòng cân đối...  

Trên cơ sở phân tích xu thế phát triển kinh tế của cả nước trong những năm 
qua, đánh giá tình hình và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2008, dự báo các tình 
huống có thể xảy ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước năm 2009, Trung tâm 
Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia dự báo một số chỉ tiêu về kinh tế vĩ 
mô năm 2009 như: (1) Tốc độ tăng trưởng GDP; (2) Tốc độ tăng trưởng các ngành 
kinh tế; (3) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI); (4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI); (5) Xuất, nhập khNu; (6) Thu chi ngân sách nhà nước. 

II. D Ự BÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH T Ế VĨ MÔ NĂM 2009  

Các dự báo đưa ra được dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp định tính và 
định lượng, trong đó, kết hợp dự báo theo phương pháp chuyên gia với dự báo 
dựa vào một số công cụ định lượng như mô hình kinh tế lượng, bảng Vào – ra, 
phương pháp dự báo theo xu thế, phương pháp dự báo chuỗi thời gian,…  

Các biến số của mô hình dự báo đã căn cứ vào: 

- Các chính sách phát triển và khả năng thực thi các giải pháp chống lạm 
phát, thúc đNy kinh tế xã hội phát triển ổn định, bền vững trong các tháng cuối 
năm 2008. 

- Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, trong đó các biến số dự báo về thị 
trường, giá cả, thu hút vốn đầu tư, công nghệ, trao đổi hàng hóa, dịch vụ sẽ đóng 
vai trò quan trọng. 

- Khả năng huy động nguồn lực phát triển đưa vào nền kinh tế trong năm 
2009, bao gồm vốn, công nghệ, lao động... 

- Khả năng tiêu thụ các sản phNm đầu ra của nền kinh tế, trong đó có nội 
tiêu và ngoại tiêu. 

Trên cơ sở đó, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2009 được dự báo theo 2 
phương án như sau:  

Phương án thứ nhất: 

 Phương án thứ nhất được dự báo trên cơ sở: 

- Trong những tháng cuối năm 2008, nền kinh tế tuy đã đạt được một số kết 
quả về kiềm chế lạm phát, nhưng vẫn còn ở mức cao và đang chứa đựng những 
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dấu hiệu chưa thật bền vững; các ngành sản xuất kinh doanh mặc dù đã tháo gỡ 
được khó khăn, nhưng vẫn còn những hạn chế, chưa có nhiều tác động cho tăng 
trưởng cao trong năm 2009. 

- Vốn đầu tư toàn xã hội và tiêu dùng nội địa có khả năng huy động khá hơn.  

- Các chính sách phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước sẽ phát 
huy những tác động tích cực hơn đến sản xuất, kinh doanh trong nước nhờ mở 
rộng thị trường xuất khNu; gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài.  

- Tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi trở lại vào nửa cuối năm 
2009 với sự phục hồi của hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính toàn cầu dần 
đi vào ổn định.  

- Giá cả và lạm phát thế giới được kiềm chế, không có đột biến lớn xảy ra; 
giá dầu thô trong khoảng 110-130 USD/thùng, giá sắt thép và một số nguyên vật 
liệu khác chững lại ở mức như hiện nay hoặc giảm chút ít.  

- Hệ thống an ninh toàn cầu và khu vực tiếp tục được duy trì ở thế cân bằng. 

Trong điều kiện đó, nền kinh tế có khả năng duy trì được tốc độ tăng 
trưởng như năm 2008, và tránh được lạm phát cao. 

Kết quả dự báo như sau:  

Tăng trưởng GDP khoảng 7-7,5%, trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 3,0- 
3,5%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,2-8,4%; dịch vụ tăng 7,5-8,2%.  

Với phương án này, chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế ở mức khoảng 13-
15%; mức nhập siêu khoảng 22,7 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội được huy 
động trên 714 nghìn tỷ đồng, bằng 41,06% GDP; thâm hụt ngân sách khoảng 91 
nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 5,11% GDP.  

Phương án thứ hai: 

Phương án thứ hai được dự báo trên cơ sở: 

- Nền kinh tế chưa đạt kết quả mong muốn về kiềm chế lạm phát trong 
những tháng cuối năm 2008. Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh (thiếu 
vốn, lãi suất vay cao, chi phí sản xuất tăng,…) vẫn chưa được giải quyết.  

- Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm, kiểm soát chặt chẽ đầu 
tư công; tăng cường quản lý tốt dòng vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao hiệu quả 
vốn đầu tư toàn xã hội.  

- Thắt chặt chi tiêu công; giảm tiêu dùng nội địa.  

- Khả năng thích ứng của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập còn hạn chế, 
chưa tận dụng tối đa được cơ hội do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại; năng lực 
cạnh tranh của hàng hóa và các doanh nghiệp Việt Nam còn kém. Chính phủ áp 
dụng các chính sách nhằm giảm nhập siêu.  
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- Tình hình kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi; kinh tế Mỹ tiếp tục 
suy thóai; kinh tế các nước phát triển như các nước khối EU, Nhật Bản... còn 
nhiều khó khăn; thị trường tài chính - tín dụng, tiền tệ diễn biến khả quan hơn 
nhưng chưa thực sự ổn định; khả năng phục hồi giá trị của đồng USD chưa chắc 
chắn kèm theo sự biến động khó lường của thị trường vàng thế giới. 

- Lạm phát toàn cầu vẫn tiếp diễn; giá cả một số nguyên nhiên liệu vẫn còn 
biến động mạnh và ở mức cao, có thể cao hơn năm 2008; giá dầu thô vẫn còn 
biến động ở mức cao, sắt thép và một số nguyên vật liệu khác có những đột biến 
lớn về giá cả.  

- Hệ thống an ninh toàn cầu và khu vực có những diễn biến phức tạp; mâu 
thuẫn cục bộ, mâu thuẫn biên giới xảy ra với nhiều quy mô khó lường, dẫn đến 
những tác động không nhỏ đến các hoạt động ngoại thương, thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài...  

Trong điều kiện đó, mô hình dự báo có xem xét thêm các biến số đột biến 
nêu trên với mục tiêu là kiềm chế lạm phát ở mức quyết liệt hơn; duy trì các cân 
đối vĩ mô mức cần thiết cho phép; giảm chi tiêu công; bảo đảm mức độ tăng 
trưởng hợp lý. 

Kết quả dự báo phương án này như sau:  

Tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%, trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 2,7-
3,0%; công nghiệp và xây dựng tăng 6,3-7,1%; dịch vụ tăng 7,1-7,4%.  

Theo phương án này, để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tránh gây xáo 
động lớn trong kinh tế và xã hội, cần tính toán kỹ việc huy động và sử dụng 
nguồn lực phát triển trong nền kinh tế. Trong đó, vốn đầu tư toàn xã hội dừng ở 
mức xấp xỉ bằng năm 2008 (khoảng 39,8% GDP), với cơ cấu nguồn vốn sẽ giảm 
đáng kể từ nguồn ngân sách, sắp xếp lại cơ cấu đầu tư theo hướng hiệu quả, huy 
động tốt hơn các nguồn vốn ngoài ngân sách. Tiếp tục thực hiện chính sách tài 
chính, tiền tệ thắt chặt và các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát khác, giữ chỉ 
số giá tiêu dùng ở mức 10-12%; giảm mức nhập siêu còn dưới 20 tỷ USD, thâm 
hụt ngân sách khoảng trên 72,5 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 4,8% GDP. 

Một số kết luận 

Trong khi xem xét các biến số để dự báo dựa vào các giả định tình huống 
đã nêu trong từng phương án, chúng tôi thấy rằng cơ hội xảy ra phương án 2 là 
có nhiều khả năng.  

Xét về mặt biện chứng, phương án 2 tuy tốc độ tăng trưởng có giảm, nhưng 
các chỉ tiêu vĩ mô khác đều ở dạng được điều hành chủ động trong thế phát triển 
bền vững. Chỉ tiêu CPI khống chế ở mức có thể; nguồn vốn đầu tư phát triển 
được huy động và sử dụng hợp lý hơn; chênh lệch xuất nhập khNu nằm trong 
phạm vi cho phép; bội chi ngân sách ở mức dưới 5% GDP.  
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Do vậy, xin kiến nghị nên chọn phương án 2 làm phương án chính để xây 
dựng kế hoạch và khi dấu hiệu các tháng đầu năm tốt lên, ta sẽ điều chỉnh tốc độ 
tăng trưởng theo phương án 1, với những vi chỉnh cần thiết một số các chỉ tiêu 
kinh tế vĩ mô khác.  

Bảng 8: Các phương án dự báo phát tri ển kinh tế năm 2009 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Phương án 
thứ nhất 

Phương án 
thứ hai 

1. Tốc độ tăng trưởng % 7-7,5 6-6,5 

R
iê

ng
: Nông nghiệp % 3,0 – 3,5 2,7 – 3,0 

Công nghiệp - xây dựng % 8,2 – 8,4 6,3 – 7,1 

Dịch vụ % 7,5 - 8,2 7,1 – 7,4 

2. Chỉ số giá tiêu dùng13 % 13 – 15 10 – 12 

3. Nhập khNu14 Tỷ USD 93,910 90,086 

4. Xuất khNu15 Tỷ USD 71,205 70,618 

5. Thâm hụt thương mại Tỷ USD 22,705 19,468 

6. Tổng vốn đầu tư toàn XH16 Tỷ đồng 714492 601883 

7. Đầu tư FDI thực hiện Tỷ USD 11 10 

8. Tổng vốn đầu tư/GDP % 41,06 39,8 

9. Tổng chi tiêu Chính phủ Tỷ đồng 468231 435416 

10. Tổng thu Chính phủ Tỷ đồng 377238 362827 

11. Thâm hụt ngân sách Tỷ đồng 90993 72589 

12. Thâm hụt ngân sách/GDP % 5,11 4,80 

                                                
13  Về chỉ số CPI, chúng tôi đã phân tích các yếu tố liên quan đến cung cầu và xu hướng biến động giá thế giới của 

một số nguyên liệu đầu vào của nền kinh tế, phân tích xu thế, diễn biến tăng giá của các nhóm hàng trong “rổ” 
hàng hóa để tính chỉ số giá tiêu dùng trong nước và phân tích, đánh giá nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng thiết 
yếu của đời sống dân sinh cùng với các giả định về bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế trong năm 2009.  

14  Việc dự báo kim ngạch nhập khẩu được dựa trên hai phương án dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 
2009; dựa vào phân tích, đánh giá xu hướng, diễn biến tình hình nhập khẩu những năm trước đó, đặc biệt là 
năm 2008 và việc thực hiện các chính sách nhằm giảm nhập siêu của Chính phủ thời gian và được dựa trên 
việc vận dụng các mô hình dự báo theo xu thế.  

15  Căn cứ để xem xét triển vọng xuất khẩu của Việt Nam năm 2009 được dựa trên hai phương án dự báo về tăng 
trưởng và lạm phát giá tiêu dùng của nước ta trong năm và được dựa trên việc phân tích, dự báo giá của các mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế, nhu cầu nhập khẩu của các đối tác thương mại chính của nước ta.  

16  Dự báo vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được thực hiện theo phương pháp dự báo theo xu thế trên cơ sở 
phân tích, đánh giá khả năng tiết kiệm nội địa, các luồng vốn ODA, đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào nước ta 
trong năm 2009. Căn cứ trên cơ sở phân tích, đánh triển vọng kinh tế thế giới và khu vực năm 2009, trong đó 
nhất là triển vọng phát triển của một số nền kinh tế lớn và là đối tác thương mại quan trọng của nước ta. 
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III. H ƯỚNG PHÁT TRI ỂN MỘT SỐ NGÀNH, L ĨNH VỰC TRONG 
NĂM 2009 

1. Tạo bước chuyển biến về chất trong sản xuất nông nghiệp và phát 
tri ển kinh tế nông thôn 

ĐNy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát 
triển và ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông 
nghiệp; tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện kinh tế nông thôn; giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân là điều mấu chốt 
làm cho khoảng cách giữa nông thôn và thành thị ngày càng thu hẹp lại, đời 
sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng phong phú.  

Trước hết, cần tập trung giải quyết tốt vấn đề đất nông nghiệp, nhất là đất 
trồng lúa, theo hướng bảo đảm an toàn lương thực quốc gia, tránh thu hẹp tuỳ 
tiện diện tích đất và chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp17. Gắn việc xây dựng 
quy hoạch phát triển nông thôn với quy hoạch công nghiệp, dịch vụ và phát triển 
đô thị trong từng địa phương, từng vùng và cả nước18. Theo đó, tuỳ vào đặc 
điểm vị trí địa lý, thổ nhưỡng và điều kiện phát triển từng địa phương để lựa 
chọn thế mạnh phát triển ưu tiên cho công nghiệp, nông nghiệp hay dịch vụ.  

Với những diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất phi nông 
nghiệp, cần tính đến phương án giải quyết tốt các vấn đề về lao động, việc làm 
cho nông dân. 

Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa ngành nghề ở nông thôn nhằm cơ cấu lại 
kinh tế nông thôn và lao động nông thôn. Lĩnh vực nông nghiệp hiện nay đóng 
góp trên 20% GDP toàn quốc; nhưng dân số ở nông thôn chiếm đến trên dưới 
70%, như vậy, muốn cho thu nhập của nông dân lên gần với mức chung của cả 
nước thì tỷ lệ lao động trong nông nghiệp thuần nông cần giảm rất nhiều, do đó 
việc đa dạng hóa ngành nghề ở nông thôn, nhất là phát triển các lĩnh vực công 
nghiệp và dịch vụ, thu hút lao động tại chỗ, tăng số giờ lao động ở nông thôn là 
mục tiêu phát triển về chất trong nông nghiệp và nông thôn. 

Thứ hai, tập trung đầu tư vào các yếu tố đầu vào, hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp nhằm tăng năng suất, giảm giá thành sản phNm nông nghiệp. Trong đó, 
đầu tư mạnh vào khâu nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ19 để đưa vào 
                                                
17  Trong vòng 7 năm, từ 2001 - 2007, tổng diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi chuyển sang đất phi nông 

nghiệp lên tới 500.000 ha, bằng 5% quỹ đất nông nghiệp. 
18  Theo qui hoạch điều chỉnh của tỉnh Long An diện tích đất khu công nghiệp nâng từ dưới 10.000 ha lên đến 

30.000 ha vào năm 2010. Tỉnh An Giang dự kiến đến năm 2010 giảm 17.000 ha đất nông nghiệp và đến năm 
2020 giảm 31.100 ha.  

19  Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, chi cho công tác nghiên cứu trong ngành nông nghiệp chỉ chiếm chưa 
đầy 2% tổng chi, phần lớn là chi trả lương, chi tiêu hành chính.  
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sản xuất những cây con giống có năng suất, chất lượng cao. Đồng thời cần đNy 
mạnh và nâng cao việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật: thuỷ lợi hóa, cơ giới 
hóa, sinh học hóa và điện khí hóa.  

Bên cạnh đó, các giải pháp về tổ chức sản xuất đang trở thành bức xúc: 
không thể phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên cơ sở những mảnh 
ruộng quá manh mún, những đơn vị sản xuất quá nhỏ bé và luôn luôn bị động về 
tiêu thụ sản phNm và khó khăn về áp dụng các biện pháp công nghệ mới. Các 
hình thức hợp tác xã ở đồng bằng và các kiểu trang trại ở vùng trung du, miền 
núi và ven biển phải giúp vào việc mở rộng qui mô khai thác đất đai và mặt 
nước, nhờ đó các biện pháp kỹ thuật mới phát huy được hiệu quả. Đồng thời, 
cần tạo điều kiện để áp dụng một cách phổ biến các công nghệ mới vào lĩnh vực 
nông nghiệp và nông thôn, từ việc cải tạo đất đai đến khâu tạo giống, tổ chức 
sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phNm và cả việc tổ chức lại cuộc sống vùng 
nông thôn. 

Trong lĩnh vực hỗ trợ nông dân, việc đầu tiên cần tiếp tục triển khai mạnh 
mẽ công tác xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính, hỗ 
trợ việc làm, hỗ trợ các phương thức canh tác, để cho người nông dân xoá nghèo 
và vươn lên làm giàu.  

Thứ ba, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn kết hợp với yêu cầu và mục 
tiêu xoá đói giảm nghèo và mở rộng thị trường nông thôn, ưu tiên hàng đầu phải 
là mở rộng mạng lưới đường sá (kể cả đường thủy) nối các vùng nông thôn với 
các đô thị và các cửa khNu để tạo điều kiện thông thương cho hàng hóa cung ứng 
về nông thôn và hàng hóa nông thôn tiêu thụ ra ngoài vùng và xuất khNu (kinh 
nghiệm của nhiều nước nghèo, kể cả Việt Nam, cho thấy đến 70 - 80% các vùng 
có đường giao thông đều giảm được tỷ lệ đói nghèo và tăng tiến được về công 
bằng xã hội).  

Vấn đề cung cấp điện và nước sạch, kể cả nước cho nông nghiệp, cũng phải 
được chú ý ưu tiên cho các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa. Xây 
dựng hệ thống các thị trấn xanh xung quanh vùng nông thôn; sắp xếp dân cư cho 
phù hợp với việc phân bố lại lao động và cải thiện dần môi trường sống vùng 
nông thôn. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân 
lực và bồi dưỡng nhân tài ở vùng nông thôn đủ sức để thực hiện nhiệm vụ 
chuyển dịch và đổi mới cơ cấu kinh tế ở nông thôn.  

Thứ tư, tăng đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn. Theo thống kê, giai 
đoạn 1997 - 2002, chi cho nông nghiệp chỉ chiếm 6% trong tổng chi tiêu công; 
trong đó thủy lợi chiếm đến 60%. Giai đoạn 2002 - 2007, tổng vốn đầu tư phát 
triển nông nghiệp, nông thôn khoảng 113.116 tỷ đồng, đáp ứng được 17% nhu 
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cầu và chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư cả nước20. Vốn đầu tư vào nông nghiệp chủ 
yếu từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ.  

Trong khi vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân thấp, thì 
việc sử dụng vốn lại kém hiệu quả, đầu tư tràn lan... Điều này đã ảnh hưởng tới 
tốc độ phát triển, chất lượng sản phNm nông nghiệp, khả năng ứng dụng các tiến 
bộ khoa học và trình độ sản xuất của người nông dân.  

Năm 2009, một mặt cần huy động thêm nhiều nguồn vốn trong các thành 
phần kinh tế, trong các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp và nông 
thôn, một mặt cần phải sắp xếp lại các công trình dự án đầu tư, cho có hiệu quả 
nhất. Việc xã hội hóa và phân cấp đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn sẽ 
tạo khả năng huy động cao hơn nguồn vốn đầu tư; đưa mức đầu tư cho nông 
nghiệp và nông thôn lên khoảng trên 20-25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; trong 
đó vốn từ ngân sách nhà nước chiếm khoảng 10% tổng vốn ngân sách nhà nước; 
tập trung đầu tư vào một số công trình, dự án then chốt như: hệ thống giống cây 
trồng vật nuôi, hệ thống thủy lợi đầu nguồn, hồ, đập chứa nước, các công trình 
điện, nước sạch, giao thông, chợ, các cụm văn hóa, giáo dục và đào tạo, phát 
triển ngành nghề, các cụm công nghiệp, làng nghề nông thôn....  

2. Phát triển nhanh công nghiệp phụ trợ, tạo điều kiện cho các ngành 
công nghiệp phát tri ển thuận lợi, có hiệu quả 

Phát triển đồng bộ mạng lưới sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp 
phụ trợ sẽ giảm bớt chi phí sản xuất trong một số ngành công nghiệp then chốt; 
tạo ra tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phNm công nghiệp cao hơn, chất lượng 
tăng trưởng và hiệu quả sản xuất toàn ngành sẽ có nhiều cải thiện đáng kể.  

Các ngành công nghiệp phụ trợ hiện nay còn rất yếu, chậm phát triển đã 
ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu hút đầu tư trong một số ngành công nghiệp chế 
tác then chốt, nhất là trong việc thu hút nguồn vốn FDI, tích tụ công nghiệp và 
chuyển giao công nghệ. Điều này đặt ra không những cho năm 2009 mà cả giai 
đoạn tiếp theo cần phát triển nhanh và đồng bộ hóa công nghiệp phụ trợ nhằm 
thúc đNy toàn ngành công nghiệp phát triển có chất lượng. 

Những giải pháp cần được triển khai trong năm 2009 là: 

- Gắn kết quy hoạch phát triển từng ngành công nghiệp với định hướng 
phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ đi kèm 

Hiện nay, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam chỉ 
mới được đề cập chuyên biệt trong quy hoạch phát triển đến năm 2010 với tầm 
nhìn đến 2020, mà chưa được lồng ghép hoặc định hướng cụ thể trong các bản 
                                                
20  Số liệu từ Bộ Tài chính. 
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quy hoạch của từng ngành công nghiệp theo hướng đồng bộ hóa; dẫn đến tình 
trạng một số ngành công nghiệp chế tác tuy có phát triển, nhưng công nghiệp 
phụ trợ không phát triển theo kịp, làm cho chu trình sản xuất của các doanh 
nghiệp chế tác phải phụ thuộc vào nhập khNu linh kiện, nguyên liệu... 

Một trong những điểm yếu căn bản hạn chế thu hút đầu tư FDI vào lĩnh vực 
công nghiệp chế tạo, công nghệ cao ở nước ta là không đáp ứng được yêu cầu về 
các linh, phụ kiện phụ trợ. Việc phải nhập khNu nguyên, phụ kiện quan trọng từ 
Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Công hay Trung Quốc đã khiến nhiều 
nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo có tâm lý e ngại khi đầu tư vào 
Việt Nam. Do đó, để hạn chế những vấn đề về tâm lý này, cần thúc đNy ngành 
công nghiệp phụ trợ phát triển, trong đó động lực căn bản là thu hút vốn đầu tư 
từ các doanh nghiệp vào ngành công nghiệp phụ trợ. 

Từ những thực tế đó cho thấy rằng, việc gắn kết và đồng bộ các bản quy 
hoạch phát triển ngành công nghiệp là hết sức cần thiết, cần phải được triển khai 
thực hiện.  

Tạo điều kiện thuận lợi và có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào các 
ngành công nghiệp phụ trợ, thông qua những chính sách ưu đãi về thuế và các 
chính sách khuyến khích đầu tư khác như: ưu tiên cấp vốn và tạo các điều kiện 
hỗ trợ để doanh nghiệp công nghiệp sản suất các sản phNm phụ trợ đổi mới thiết 
bị, thay đổi công nghệ để sản xuất ra những sản phNm có chất lượng cho các 
doanh nghiệp công nghiệp chế tác. Thực hiện chính sách khuyến khích tư nhân 
đầu tư vào lĩnh vực sản xuất các sản phNm phụ trợ với các ưu đãi đặc biệt như 
vay vốn dài hạn; được miễn thuế lợi tức đối với lợi nhuận tái đầu tư; xây dựng 
hệ thống bảo lãnh tín dụng đầu tư;…  

Đối với doanh nghiệp FDI, cần được tạo điều kiện thuận lợi và hưởng các 
chính sách ưu đãi tối đa khi đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ như miễn 
giảm thuế môn bài trong một thời gian nhất định đối với những ngành khuyến 
khích đầu tư như cơ khí chế tạo và điện tử tin học; giảm hoặc bãi bỏ các loại 
thuế đánh vào linh kiện nhập khNu; có thể cho phép cộng một phần lỗ vào các 
chi phí đầu tư; được hưởng chế độ ưu đãi khi bán hàng trong nước;… Đây là 
kinh nghiệm của Thái Lan khi chọn 3 ngành trọng điểm là sản xuất linh kiện vi 
điện tử, thiết kế điện tử và sản xuất phần mềm. Hiện nay ngành công nghiệp phụ 
trợ, nhất là lĩnh vực điện - điện tử của Thái Lan đang rất có triển vọng. 

- Tiếp tục phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ chủ yếu 

Tiếp tục triển khai các giải pháp công nghệ trong việc tuyển và chế biến 
khóang sản, công nghiệp luyện kim, sản xuất thép, xi măng… để cung cấp sản 
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phNm có chất lượng cao, làm nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp 
chế tác.  

Hầu hết các khoáng sản kim loại đều được khai thác và chế biến dưới 
dạng quặng và kim loại thô có chất lượng và giá trị thấp; ảnh hưởng lớn đến 
khả năng đưa vào sử dụng trong công nghiệp chế tác. Các doanh nghiệp chế tác 
thường từ chối các sản phNm đó cho nguyên liệu đầu vào trong dây chuyền sản 
xuất của mình; mà xu thế nhập nguyên liệu ngoại để sản xuất có xu hướng 
tăng, làm cho cán cân thương mại không lành mạnh, nhập siêu tăng. Do vậy, 
ngoài việc quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, điều cần thiết 
cần phải tập trung nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, 
hiện đại các dây chuyền sản xuất trong các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ 
để sản xuất các loại nguyên liệu, vật liệu có chất lượng cao; hỗ trợ đắc lực cho 
công nghiệp chế tác.  

Việc áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong khai thác, chế biến khóang 
sản không những tăng chất lượng sản phNm hàng hóa làm ra, mà còn tránh được 
tình trạng thất thóat tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

Trong lĩnh vực này, bên cạnh sự nỗ lực tối đa của đầu tư trong nước, vẫn 
cần đặc biệt thu hút đầu tư và công nghệ của nước ngoài. 

3. Đa dạng hóa sản ph!m dịch vụ tạo bước phát triển nhanh, có chất 
lượng cao 

Phát triển nhanh khu vực dịch vụ phù hợp với xu hướng phát triển chung của các 
nền kinh tế trên thế giới và phát huy tiềm năng còn rất lớn của nước ta; phấn đấu đưa 
tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ cao hơn tốc độ tăng GDP. 

Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh 
cao, chú trọng phát triển các ngành dịch vụ truyền thống, mở rộng các dịch vụ 
mới, nhất là những dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh... 

Tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia 
và cạnh tranh bình đẳng để phát triển nhanh và hiệu quả các ngành dịch vụ, nhất là các 
dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Chủ động mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp 
với các cam kết quốc tế, trong đó có WTO là giải pháp quan trọng thúc đNy phát triển 
khu vực dịch vụ. Hướng phát triển một số lĩnh vực dịch vụ chủ yếu như sau: 

Phát triển và đổi mới cơ chế cung ứng các dịch vụ công cộng 

Dịch vụ công là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân và 
là yếu tố quan trọng góp phần ổn định xã hội; vì vậy, việc chuyển đổi phương 
thức cung ứng các loại dịch vụ này cần được thực hiện một cách kiên định, tích 
cực, nhưng phải theo một kế hoạch đồng bộ và một lộ trình phù hợp. 
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Tiếp tục chuyển các hoạt động sự nghiệp sang cơ chế cung ứng dịch vụ 
phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm tạo ra khâu đột phá 
quan trọng để đưa tiến trình xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, xã hội lên một 
tầm cao hơn. 

Nhà nước tập trung nguồn lực, dành ngân sách tiếp tục đầu tư phát triển cơ 
sở vật chất - kỹ thuật để nâng cao phúc lợi chung cho toàn xã hội và bảo đảm 
cung ứng cho người nghèo, vùng nghèo và các đối tượng chính sách các dịch vụ 
cơ bản, trước hết là về y tế, giáo dục; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi 
tầng lớp dân cư. Đổi mới cơ bản cơ chế cung ứng dịch vụ công của các cơ sở 
công lập theo hướng xoá bỏ phương thức cung cấp dịch vụ quân bình theo giá 
thấp, không đủ bù đắp chi phí; chuyển sang thực hiện cơ chế cung ứng dịch vụ 
không vụ lợi, bảo đảm cho các đơn vị cung ứng dịch vụ bù đắp được chi phí, tự 
chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình. Tạo điều kiện 
cho sự phát triển các cơ sở dịch vụ tư nhân và cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. 

Đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ du lịch 

Đa dạng hóa các sản phNm văn hóa du lịch, tạo ra những sản phNm du lịch 
có tính độc đáo cao. Chú trọng phát triển hình thức du lịch lễ hội, du lịch biển - 
vốn là một lợi thế của Việt Nam, như Vịnh Hạ Long, Nha Trang...; Mở rộng 
thêm các tour, tuyến du lịch mới như thăm làng nghề, làng cổ; Đầu tư khôi phục 
ngành nghề sản xuất truyền thống, khuyến khích sự hợp tác giữa các nghệ nhân, 
các trường đào tạo nhằm thu hút và truyền nghề cho lớp trẻ; Giữ gìn bản sắc văn 
hóa và giá trị truyền thống của Việt Nam, coi đây là điểm nhấn nhằm thu hút 
khách quốc tế đến và quay trở lại Vi ệt Nam.  

Phát triển công nghiệp du lịch. Thành lập Hiệp hội du lịch cấp vùng và của 
một số địa phương có tiềm năng về du lịch, từ đó tích cực tham gia Hiệp hội du 
lịch Việt Nam và Hiệp hội du lịch quốc tế. Các hiệp hội du lịch sẽ liên hệ với 
các tổ chức du lịch trong và ngoài nước mở rộng các loại hình du lịch, xây dựng, 
quảng bá hình ảnh của các địa phương, đồng thời sẽ là cầu nối giữa các doanh 
nghiệp với ban ngành, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phát triển du 
lịch. Hiện tại, vùng du lịch trọng điểm quốc gia, Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - 
Quảng Nam đang rất cần một sự liên kết để phát triển. Ba địa phương này đang 
nắm giữ nhiều lợi thế về du lịch so với các vùng miền khác trong cả nước với 3 
di sản văn hóa vật thể, 1 di sản văn hóa phi vật thể, nằm tập trung trong vòng 
bán kính chỉ hơn 100 km và lại li ền kề di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - 
Kẻ Bàng (Quảng Bình). Việc thành lập Hiệp hội du lịch cho khu vực này sẽ tạo 
ra sự liên kết giữa 3 tỉnh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh thu hút khách của 
du lịch miền Trung. 
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Tăng cường công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ làm du lịch của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý, 
nhất là đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, phấn đấu từng bước đưa văn hóa 
du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới.  

Tuy nhân lực trong ngành du lịch đã có bước phát triển nhanh về số lượng, 
nhưng chất lượng chưa được đảm bảo, đặc biệt là chuyên môn nghiệp vụ, chưa 
theo kịp đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động du lịch trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế. Ngoài ra, sự mất cân đối lao động du lịch theo vùng, miền cũng 
là vấn đề cần tập trung giải quyết. Điều này đặt ra vấn đề cần tăng cường công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ du lịch trong năm 2009 và các năm tiếp theo. Cần 
giáo dục cho họ tư tưởng và lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm, giữ gìn các tài 
nguyên du lịch, tuyên truyền và quảng bá cho ngành, qua đó tạo ấn tượng đẹp 
cho du lịch Việt Nam trong cái nhìn của các du khách... Mặt khác, đưa cán bộ đi 
đào tạo ở nước ngoài nhằm tiếp thu những kiến thức mới của các nước có ngành 
du lịch phát triển. 

Phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng, phát triển thị trường chứng khoán 

Phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng; mở rộng mạng lưới kinh doanh, 
giao tiếp tư vấn về tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khóan. Phát triển giao 
dịch điện tử với các sản phNm mới, đa dạng, tiện lợi, có tính tiện ích cao, nhanh 
chóng và chính xác. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, để phát triển dịch vụ 
ngân hàng điện tử, trước hết các tổ chức tín dụng cần thực hiện một số bước đi 
thích hợp: 

Tiếp tục hoàn thiện và phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền 
thống: dịch vụ tín dụng; dịch vụ thanh toán; dịch vụ ngoại hối; kho quỹ; tư vấn... 
Đây là cơ sở đảm bảo cho tổ chức tín dụng phát triển đạt trình độ nhất định, tạo 
tiền đề để phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử.  

Tập trung vào vấn đề sử dụng công nghệ để phát triển đa dạng hóa dịch vụ, 
trong đó, tập trung vào những loại dịch vụ có tính ứng dụng cao hiện nay như 
thanh toán điện tử, ATM, Internet-banking... 

Phát triển các dịch vụ ngân hàng gắn với thiết bị đầu cuối hoặc cơ chế hoạt 
động như: Tel-Banking (sử dụng điện thoại để giao dịch với ngân hàng), 
Mobile-Banking (sử dụng điện thoại di động để giao dịch với ngân hàng), 
Home-Banking (sử dụng máy tính cá nhân ở nhà để giao dịch với ngân hàng); 
Internet-Banking (sử dụng mạng Internet để giao dịch với ngân hàng)... Đây là 
những dịch vụ có thể hoàn toàn tự động, đem lại tiện lợi cao cho khách hàng, 
đồng thời giảm chi phí nhân công cho ngân hàng. Tuy nhiên, để triển khai các 
dịch vụ này cần có sự phối hợp đồng bộ, phát triển tương xứng về mặt công 
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nghệ, cần bảo đảm an toàn và bảo mật cho khách hàng... Trước mắt, ngân hàng 
cần tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, với các ngành, lĩnh vực kinh 
doanh để tiếp tục mở rộng hoạt động thanh toán qua mạng điện thoại di động, 
qua Internet... và triển khai nhiều dịch vụ mới, tiên ích cao hơn. Các sản phNm 
dịch vụ này hướng tới phục vụ cho chính các đối tượng khách hàng truyền 
thống, đồng thời là thế mạnh thu hút khách hàng mới.  

Phát triển dịch vụ thương mại 

Mở rộng thị trường nội địa, nhất là ở các vùng sâu vùng xa; tăng khả năng 
trao đổi hàng hóa giữa khu vực nông thôn và khu vực thành thị. Hình thành các 
chợ đầu mối ở những vùng nông thôn có sản phNm hàng hóa nông nghiệp lớn. 
Phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ, hệ thống siêu thị ở các thành phố, khu công 
nghiệp tập trung. Thực hiện và nhân rộng các giải pháp nâng cao mức tiêu thụ 
hàng hóa ở trong nước theo phương thức mua trả góp, cho vay tiêu dùng nhằm 
kích cầu tiêu dùng trong dân cư, bảo đảm các tầng lớp dân cư được tiếp cận, 
mua sắm những đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống. Đưa tốc độ tăng giá trị hàng 
hóa bán lẻ lên gấp 3,5 - 4 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế.  

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG ĐẶT RA CẦN XỬ LÝ TRONG 
KẾ HOẠCH NĂM 2009 

1. Tiếp tục kiềm chế, phấn đấu cơ bản khắc phục lạm phát, ổn định 
kinh t ế vĩ mô vào cuối năm 2009 

Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không thể lựa chọn thực hiện cùng đồng 
thời hai mục tiêu ngang nhau là tăng trưởng cao và kiềm chế lạm phát có hiệu 
quả. Theo dự báo của Trung tâm, với phương án thứ nhất, nếu tăng trưởng kinh 
tế giữ ở mức 7-7,5% thì chấp nhận chỉ số lạm phát là 13-15%; còn ở phương án 
thứ 2, nếu muốn giảm tốc độ lạm phát xuống còn 10-12% thì chấp nhận phương 
án tăng trưởng 6-6,5%. 

- Mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 
vẫn là phải “bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, không để tái lạm phát cao, dù chỉ 
như những tháng cuối năm 2008”. Mục tiêu này đã được nêu trong Chỉ thị 
723/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 

Chính vì vậy, trong xử lý tính toán các cân đối vĩ mô và bố trí kế hoạch, 
nhất thiết cần phải lấy mục tiêu chống lạm phát làm trọng tâm để sớm ổn định 
kinh tế vĩ mô, tạo khả năng đưa nền kinh tế vào quỹ đạo tăng trưởng cao và bền 
vững trong những năm sau 2009. Tiếp tục cụ thể hoá 8 nhóm giải pháp đã được 
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đưa ra trong nững tháng cuối năm 2008 và triển khai thực hiện đồng bộ, nhất 
quán, có trách nhiệm ngay từ những tháng đầu năm 2009 trong từng lĩnh vực, 
từng địa bàn; hết sức tránh bị động, chắp vá. 

Công tác dự báo, cảnh báo kinh tế cần được củng cố, hoạt động có nền nếp, 
cập nhật đầy đủ các thông tin, số liệu, dự báo cảnh báo tinh hình, nhất là tình 
hình biến động về giá cả các mặt hàng thiết yếu của thế giới, trong khu vực và 
trong nước để thực hiện mục tiêu chống lạm phát.  

- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong cuộc 
chiến chống lạm phát. Ngân hàng Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng cùng 
với hệ thống các cơ quan quản lý vĩ mô trong việc ngăn chặn lạm phát cao. Tuy 
vậy, trong thời gian qua (kể từ năm 2007 cho đến nay), vai trò của cơ quan này 
còn có những hạn chế, bất cập, từ việc tham mưu chủ trương cho đến việc đề ra 
quyết sách và giải pháp cụ thể cùng phối hợp với các cơ quan chức năng hữu 
quan, đặc biệt là với tài chính, kế hoạch và thương mại trong cuộc chiến chống 
lạm phát.  

Đó là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta chưa ngăn chặn được 
lạm phát cao trong năm 2008. Sắp tới loại nguyên nhân chủ quan về chính sách 
và điều hành trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ dẫn đến lúng túng trong mục tiêu 
chống lạm phát cao, cần phải được khắc phục và loại trừ.  

Do đó, trong công cuộc chống lạm phát thời gian tới không thể không đặt 
lên hàng đầu việc đổi mới chức năng và nâng cao năng lực thật sự của Ngân 
hàng Nhà nước đi cùng với chấn chỉnh làm lành mạnh và vững chắc toàn bộ hệ 
thống ngân hàng nước ta.  

- Tiếp tục cắt giảm, kiểm soát chặt chẽ đầu tư công; quản lý tốt dòng vốn 
nước ngoài. Nhiều ý kiến cho rằng, việc quản lý và sử dụng có hiệu quả chi tiêu 
xã hội nói chung và chi tiêu công nói riêng sẽ là một trong những giải pháp tích 
cực kiềm chế lạm phát cao.  

Việc cắt giảm đầu tư công đã được khởi động bước đầu, tuy vậy, trong năm 
2008 mới chỉ có thể tác động một phần đến kiềm chế lạm phát, phần quan trọng 
hơn sẽ còn phải tiếp tục thực hiện trong cả năm 2009.  

Năm 2008 và dự báo năm 2009, nguồn vốn từ bên ngoài có xu hướng đổ 
vào ồ ạt, bên cạnh mặt thuận lợi và tích cực là chủ yếu, cũng đi li ền với những 
vấn đề phức tạp nảy sinh đối với chống lạm phát và bảo đảm hiệu quả, tính bền 
vững của tăng trưởng và phát triển. Do vậy, việc tổ chức, quản lý tốt và có hiệu 
quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài cả về cơ cấu vốn, cơ cấu đầu tư, đặc biệt FDI 
là một trọng tâm cần phải được chấn chỉnh, bổ sung. Cần có chính sách và hệ 
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thống các giải pháp định hướng, điều tiết phù hợp với chiến lược phát triển của 
đất nước, phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế để mở rộng thu hút 
nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. 

- Tiếp tục khống chế nhập siêu nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chống 
lạm phát. Giải pháp cơ bản để giảm nhập siêu vẫn là quản lý chặt chẽ lĩnh vực 
xuất nhập khNu; đổi mới cơ cấu xuất khNu và nhập khNu, tăng mạnh phần xuất 
khNu có giá trị nội địa cao hơn, giảm mạnh nhập khNu phục vụ tiêu dùng trong 
nước chưa thật cần thiết, kiểm soát chặt chẽ đối với cả nhu cầu đầu tư hiệu quả 
thấp, tiếp tục cuộc chiến chống buôn lậu...  

Chính sách tỷ giá và lãi suất có vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết 
xuất nhập khNu cần được xử lý rất linh hoạt theo tinh thần thúc đNy xuất khNu và 
hạn chế nhập khNu theo đúng định hướng và mục tiêu của kế hoạch. 

2. Nâng cao hiệu quả đầu tư 

Vấn đề hiệu quả đầu tư không chỉ được đặt ra khi nền kinh tế xảy ra lạm 
phát cao mà đã được đề cập đến từ rất nhiều năm nay nhằm bảo đảm tăng trưởng 
nhanh và bền vững. Tuy vậy, thực tế vẫn cho thấy hiệu quả đầu tư của nước ta, 
đặc biệt là đầu tư công đạt thấp. ICOR cao liên tục trong nhiều năm liền, điều 
này không thể chỉ viện cớ rằng Việt Nam là nền kinh tế có điểm xuất phát thấp, 
nên để phát triển nhanh, phải đầu tư nhiều vào các công trình kết cấu hạ tầng 
(lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn và tác động đến tăng trưởng GDP lại có độ trễ, khiến 
chỉ số ICOR cao). Vì so với các nước trong khu vực ở thời kỳ cùng trình độ phát 
triển như Việt Nam hiện nay, nhưng hiệu quả đầu tư của họ cao hơn hẳn (Ví dụ: 
Hàn Quốc từ năm 1961-1980 tăng trưởng 7,9%, mà chỉ cần đầu tư 23,3% GDP, 
hệ số ICOR là 3; các con số tương ứng của Malaixia từ 1981-1995 là 7,2%, 
32,9%, 4,6; của Thái Lan từ 1981-1995 là 8,1%, 33,3%, 4,1; và của Trung Quốc 
từ 2001-2006 là 9,7%, 38,8%, 4).  

Bảng 9: Hệ số ICOR của Việt Nam giai đoạn 2001-2007 

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Hệ số ICOR 5,14 5,28 5,31 5,22 4,85 5,04 5,38 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Niên giám thống kê tóm tắt 2007 

Vấn đề hiệu quả đầu tư chính là sử dụng vốn đầu tư dàn trải, kém hiệu quả 
của khu vực kinh tế nhà nước. Phần giá trị gia tăng do khu vực này tạo ra đóng 
góp vào mức tăng trưởng kinh tế của yếu tố vốn không tương ứng với tỷ lệ vốn 
được nắm giữ. Điều này thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể như trong giai đoạn 
2000-2006, khu vực này chiếm trên 50% trong tổng đầu tư, song chỉ tạo ra được 
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10% giá trị gia tăng; trong khi đó, hai khu vực còn lại là vốn đầu tư nước ngoài 
và khu vực dân doanh chỉ chiếm tỷ trọng 17,7% và 41,3% lại tạo ra tới 56% và 
164% giá trị gia tăng, trong khi khu vực nhà nước nhận được rất nhiều ưu đãi 
như về nguồn vốn, nguồn tài nguyên, đất đai hay cả trong cơ chế chính sách.  

Trong những năm gần đây, tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực nhà nước đã 
giảm đáng kể, tuy vậy, vẫn cần tiếp tục giảm tỷ trọng này xuống thấp hơn nữa, 
đặc biệt là giảm tỷ lệ vốn của khu vực này đối với các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tổng công ty, tập đoàn kinh tế. 
Ngoài ra, kể từ khi chuyển đổi, mở cửa nền kinh tế, các thành phần kinh tế thuộc 
khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã phát 
triển với tốc độ khá nhanh và cũng đã có tiềm lực nhất định. Do đó, có thể huy 
động các khu vực này bằng nhiều hình thức để tham gia đầu tư phát triển các dự 
án cơ sở hạ tầng (lĩnh vực mà trước kia chỉ sử dụng vốn nhà nước). Điều đó sẽ 
góp phần làm giảm nhẹ gánh nặng đối với nguồn vốn nhà nước, đồng thời, 
nguồn lực nhà nước được tập trung vào việc đảm bảo an sinh xã hội nhiều hơn, 
đặc biệt giúp cho việc quản lý vốn đầu tư ở các dự án chặt hơn khi chủ đầu tư 
chính là người sử dụng vốn và cũng góp phần khắc phục một phần tình trạng 
"bao cấp" trong các dự án cơ sở hạ tầng. 

Bảng 10: Tỷ tr ọng vốn đầu tư thực hiện qua các năm 

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tỷ trọng vốn nhà nước so với 
vốn đầu tư toàn xã hội (%) 

59,8 57,3 52,9 48,1 47,1 45,7 39,9 

Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn 
xã hội so với GDP (%) 

35,4 37,4 39,0 40,7 40,9 41,5 45,9 

Nguồn: Niên giám thông kê tóm tắt 2007  

Thực hiện Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều 
hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ 
mục tiêu kiềm chế lạm phát, các địa phương đã chủ động thực hiện nghiêm túc 
việc cắt, giảm, hoãn, giãn tiến độ các dự án chưa hợp lý. Tính đến ngày 
10/7/2008, các dự án cắt giảm trên cả nước là 609 dự án với tổng số vốn 34.190 
tỷ đồng. Nếu thực hiện được đầy đủ với tất cả các đơn vị còn lại thì con số này 
có thể tăng lên gấp rưỡi đến gấp đôi. Số vốn này sẽ được tập trung cho các công 
trình có khả năng hoàn thành trong năm, các dự án cấp bách và hiệu quả hơn, đã 
bù đắp được phần chi phí tăng thêm ngoài dự tính do tình hình lạm phát gây ra. 
Tuy vậy, đó mới chỉ là một trong những giải pháp giúp mục tiêu kiềm chế lạm 
phát chứ chưa giải quyết triệt để được vấn đề sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả. 
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Nhưng qua hoạt động rà soát cũng đã cho thấy được nhiều dự án trong số những 
dự án đã cắt giảm mà công tác thNm định xét duyệt trước đây đã làm một cách 
thiếu khoa học, chưa đi sâu vào hiệu quả kinh tế.  

Mặt khác, nguồn gốc gây ra hiệu quả đầu tư thấp không chỉ nằm ở chỗ tổng 
lượng vốn đưa vào nền kinh tế bao nhiêu mà là đồng vốn đó được sử dụng như 
thế nào? Việc phải tốn nhiều vốn hơn để tạo ra một đơn vị giá trị đầu ra phần lớn 
là do tình trạng thất thoát, lãng phí vốn. Mà tình trạng này lại xuất hiện ở tất cả 
các công đoạn đầu tư từ trong chính sách đầu tư nhà nước (chủ trương đầu tư, 
chính sách cơ cấu, công tác quy hoạch) tới cơ chế vận hành (công tác phê duyệt 
dự án, giám sát thực hiện dự án, tình trạng tham nhũng…). Khi có sự tách rời 
giữa chủ đầu tư và người sử dụng vốn, sự cân nhắc đầu tư vào đâu và làm thế 
nào được sử dụng hiệu quả nhất không gặp nhau về mặt trách nhiệm và lợi ích 
để chọn ra được phương án tối ưu thì hiệu quả kém là tất yếu. Do vậy, đầu tư 
công tới thời điểm này càng phải được nghiêm túc nhìn nhận và cấp bách đưa ra 
các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trong đó đặc biệt chú ý tới biện 
pháp nâng cao chất lượng khâu xét duyệt chủ trương, tính khả thi cũng như tính 
hiệu quả của dự án, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát đầu tư. Phải nhấn 
mạnh rằng việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các dự án đầu tư công phải là 
hoạt động thường xuyên, chứ không phải chỉ đến khi nền kinh tế có những biến 
động lớn mới bắt tay vào rà soát; đồng thời khi phát hiện được những biểu hiện 
kém hiệu quả phải kiên quyết xử lý, tránh xảy ra tình trạng biết rồi nhưng lại vẫn 
để đấy. 

Trong thời gian gần đây, thực hiện thí điểm mô hình Tập đoàn kinh tế 
nhằm thực hiện đầu tư các dự án lớn của đất nước khi mà các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh chưa đủ tiềm lực. Đồng thời, việc đa dạng hóa các nguồn đầu 
tư là xu hướng tất yếu và cần thiết. Tuy vậy, trong 2 năm 2006-2007, lĩnh vực 
chứng khoán, ngân hàng và bất động sản phát triển mạnh và đem lại lợi nhuận 
lớn, nên đã thu hút đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, khiến các tổ chức này 
đã đầu tư tràn lan sang những lĩnh vực đó, nơi kém lợi thế về kỹ năng quản trị 
và có nhiều rủi ro, không tập trung được vào các hoạt động thuộc ngành nghề 
chính của mình để hoàn thành nhiệm vụ được Nhà nước giao. Hậu quả rõ ràng 
là càng làm cho tình hình tài chính của các doanh nghiệp nhà nước này xấu hơn 
và đứng trước những thử thách lớn về khả năng hoàn vốn vay ngân hàng. Do 
vậy, trong năm 2009, cần kiên quyết chấn chỉnh lại hoạt động đầu tư tại các 
tổng công ty, tập đoàn. Cần phải xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, xoá bỏ 
những ưu đãi, quyền và trách nhiệm về tài sản được xác định rõ ràng, tách bạch 
DNNN khỏi quản lý nhà nước với cơ cấu quản lý hiện đại để các tập đoàn hoạt 
động theo cơ chế thị trường. Ngoài ra, việc đổi mới, sắp xếp lại các tập đoàn, 
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tổng công ty bằng việc cho các doanh nghiệp này liên kết với tập đoàn kinh tế 
mạnh của nước ngoài, qua đó sẽ tăng nguồn vốn và nâng cao năng lực quản trị, 
nâng cao năng lực cạnh tranh, xoá bỏ triệt để cơ chế còn mang tính bao cấp 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và xuất nhập khNu; phát huy hơn 
nữa tiềm năng và thế mạnh của thành phần kinh tế nhà nước. Từ đó, cũng nâng 
cao khả năng nắm bắt và vận dụng có hiệu quả các quy tắc ứng xử theo chuNn 
mực quốc tế trong hội nhập.  

3. Khắc phục các “nút thắt” kìm hãm phát tri ển kinh tế 

Nền kinh tế nước ta hiện nay không thiếu các cơ hội phát triển cũng như cơ 
hội huy động nguồn lực (cả trong nước và ngoài nước) để phát triển, tuy nhiên 
chúng ta chưa phát huy và lợi dụng được nhiều các cơ hội đó.  

Đó là do nội tại nền kinh tế đang tồn tại nhiều “nút thắt” kìm hãm sự phát 
triển, trong đó 3 “nút thắt” chủ yếu là: (1) Tình trạng nguồn nhân lực vừa thừa 
lại vừa thiếu; (2) Sự bất cập của hệ thống kết cấu hạ tầng; (3) Năng lực xây dựng 
thể chế còn hạn chế. Những “nút thắt” này làm hạn chế khả năng phát triển và 
hội nhập với kinh tế quốc tế. Do vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng 
trong Kế hoạch năm 2009 là cần nhanh chóng tháo gỡ các “nút thắt” nói trên. 

Về kết cấu hạ tầng:  

- Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho cả nước là điều kiện hàng đầu 
cho việc quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, quy hoạch phát triển đô thị và 
nông thôn, tạo điều kiện chuyển nền kinh tế sang chiến lược phát triển theo 
chiều sâu. Trong đó, cần đặc biệt chú ý tới vấn đề năng lượng điện và giao 
thông. Hai yếu tố này có vai trò đặc biệt quan trọng tới hoạt động sản xuất kinh 
doanh và thương mại của đất nước, yếu tố có tính quyết định tới năng lực cạnh 
tranh quốc gia. 

Nguồn vốn đầu tư cho phát triển không được chuyển hóa thành những công 
trình hạ tầng kỹ thuật một cách nhanh chóng đang khiến cho Việt Nam phải trả 
giá. Hệ thống giao thông, cảng biển không đáp ứng được nhu cầu ngày càng 
tăng của hoạt động giao thương. Cụ thể, hệ thống giao thông ở nước ta chưa gắn 
kết thông suốt trong và ngoài nước; chưa xây dựng được một hệ thống đường 
cao tốc theo đúng nghĩa; giao thông đô thị còn nhiều bất cập, gây ách tắc thường 
xuyên. Một nghịch lý khác là: số lượng cảng nhiều, song khối lượng vận chuyển 
thông qua lại thấp. Đó là do tiêu chuNn, chất lượng của phần lớn cảng sông, biển 
ở nước ta còn nhiều bất cập, làm hạn chế khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn. 
Do đó, cần nhanh chóng khắc phục, cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống giao 
thông trong nước, có lộ trình nhất định và phải gắn với quy hoạch tổng thể phát 
triển đất nước.  
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Một điểm bất cập và yếu kém khác là điện chưa đi trước một bước. Mạng 
lưới điện của Việt Nam khó có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong 
tương lai gần. Mức độ bảo đảm an ninh năng lượng điện còn thấp và bấp bênh, 
thể hiện rõ ở biên độ dao động mạnh của mức thiếu hụt sản lượng điện cả năm. 
Điện là một trong những đầu vào quan trọng của các doanh nghiệp, nhưng việc 
cắt điện đã và đang diễn ra thường xuyên ở nhiều địa phương, ở nhiều khu công 
nghiệp khiến nhiều nhà đầu tư tỏ thái độ nản lòng. Trong thời gian tới, Chính 
phủ cần chỉ đạo ngành điện có kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, đáp ứng 
nhu cầu vận hành của nền kinh tế; ngoài ra, Chính phủ cũng cần có những động 
thái tiến tới phá bỏ độc quyền của ngành điện trong cả sản xuất lẫn cung ứng, 
mở cửa với những ưu đãi cho nước ngoài và các thành phần kinh tế khác đầu tư 
vào ngành điện.  

Về khắc phục những yếu kém hiện tại trong lĩnh vực phát triển nguồn 
nhân lực:  

Vấn đề nổi lên trong lĩnh vực nguồn nhân lực ở nước ta là vừa thừa, vừa 
thiếu: thừa lao động nhưng thiếu việc làm (ở khu vực nông thôn), thừa tổng thể 
nhưng thiếu cục bộ (thừa lao động giản đơn, thiếu lao động có kỹ năng và trình 
độ cao). Chiến lược phát triển nguồn nhân lực hiện nay còn manh mún, đào tạo 
không gắn với nhu cầu của thị trường; những nơi cần đầu tư nhiều cho nhân lực 
thì các cấp quản lý còn rất mơ hồ và xem nhẹ. Ngoài ra, tiền lương thấp, đãi ngộ 
chưa xứng đáng cũng là một trong những nguyên nhân không khuyến khích 
được khả năng sáng tạo của người lao động, chưa thu hút được nguồn nhân lực 
trình độ cao từ bên ngoài cho phát triển kinh tế. Ví dụ về làn sóng công chức rời 
bỏ các cơ quan nhà nước trong vài năm qua21 là một thực tế rõ ràng và rất đáng 
phải suy ngẫm trong chính sách sử dụng và phát huy nguồn lực con người ở 
nước ta. 

Về năng lực xây dựng thể chế còn nhiều hạn chế, thể hiện ở chỗ: các văn 
bản pháp luật vẫn còn có khoảng cách so với thực tế, và hạn chế tầm nhìn về 
diễn biến của thị trường, nhất là thị trường lao động, đất đai, tài chính, chứng 
khoán... Tình trạng có luật nhưng không thực thi được do thiếu hướng dẫn, hay 

vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các nội dung mà Việt Nam đã cam kết 
khi gia nhập WTO chỉ là những ví dụ dễ thấy nhất (vấn đề này sẽ được trình bày 
rõ hơn ở mục 7).  

Do vậy, trong năm 2009, cần tiếp tục đNy mạnh việc nghiên cứu xây dựng 
và đổi mới các cơ chế quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng đồng bộ các thể chế 
                                                
21  Trong 5 năm vừa qua, ở Việt Nam đã có 16.000 công chức rời khỏi các cơ quan nhà nước. [Nguồn: 

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/08/798317/ ]. 
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kinh tế phù hợp hơn tiến trình hội nhập và phát triển đất nước. Đồng thời, phải 
xây dựng chế độ trách nhiệm ở các ngành, các cấp trong việc thực thi các cơ chế 
chính sách đã đề ra. 

4. Bảo đảm an sinh xã hội 

Giá cả từ đầu năm đến nay liên tục tăng cao cộng thêm thiên tai, dịch bệnh 
đã có những tác động rất mạnh, trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Khu vực 
nông thôn và những vùng kinh tế chậm phát triển, vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ chi 
cho lương thực, thực phNm trong tổng chi tiêu cao hơn so với khu vực thành 
thị22 nên người dân của những vùng này chịu sự tác động nhiều nhất; và bởi vậy, 
những người nghèo hoặc cận nghèo ngày càng có nguy cơ nghèo hơn hoặc tái 
nghèo. Với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 được dự báo là hơn 6% và chỉ số 
giá tiêu dùng khoảng 30%, cho thấy thực tế bình quân mức sống người dân năm 
2008 sẽ giảm khoảng 21% so với năm 2007.  

Do vậy, trong thời gian tới, cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện đồng 
bộ các biện pháp nhằm kiềm chế tăng giá đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ 
sinh hoạt và đời sống nhân dân, cần đNy mạnh hơn nữa việc thực hiện có hiệu 
quả các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; mở rộng thêm và thực hiện ngay 
một số chính sách mới liên quan đến đời sống người dân vùng nông thôn và cán 
bộ công chức, trong đó, đặc biệt chăm lo đến việc làm, thu nhập, xóa đói giảm 
nghèo, trợ giúp các gia đình chính sách, người có công, người về hưu và người 
gặp khó khăn khác. Kết quả thu được của việc cắt giảm đầu tư và chi tiêu hành 
chính công phải được chuyển phần lớn sang thực hiện mục tiêu an sinh xã hội; 
đồng thời tìm thêm các nguồn khác, trong đó có nguồn tài trợ quốc tế và của các 
tổ chức kinh tế trong nước, rất nên tránh việc tiêu dùng vào các hoạt động văn 
hóa, lễ hội, nghi thức không thật cần thiết. Việc Chính phủ thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội sẽ lấy lại phần nào niềm tin của người dân sau những 
biến động bất thường vừa qua. Cụ thể: 

- Tiếp tục đNy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các 
chương trình, dự án đã ban hành để hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống 
nhân dân. Cụ thể như Quyết định số 289/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ 
đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
ngư dân; giữ ổn định mức thu học phí, viện phí và tiếp tục cho sinh viên đại học, 
cao đẳng, học nghề có hoàn cảnh khó khăn được vay ưu đãi để học tập; tiếp tục 
xuất gạo dự trữ quốc gia để cấp không thu tiền cho hộ đồng bào bị thiên tai, 
thiếu đói. Quyết định 189/QĐ-TTg được ban hành rất kịp thời và thiết thực đối 
                                                
22  Tỷ trọng chi tiêu cho lương thực, thực phẩm/tổng chi tiêu cho đời sống của nhóm người nghèo thường chiếm 

khoảng 60%, cao gấp đôi nhóm người giàu. (Kinh tế 2007-2008 Việt Nam và Thế giới, Chuyên san, Thời báo 
Kinh tế Việt Nam). 
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với người dân đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn phát 
sinh nhiều vướng mắc nên tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu. Để bảo 
đảm việc thực thi và củng cố niềm tin của người dân đối với các chính sách 
Chính phủ đã ban hành, các Bộ, ngành hữu quan đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần ưu tiên bố trí đủ 
nguồn vốn và tăng dự trữ, dự phòng, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện, 
đảm bảo nguồn hỗ trợ của Nhà nước kịp thời, đúng đối tượng, không để thất 
thoát, lãng phí.  

- Xóa đói giảm nghèo và cải thiện thu nhập của người lao động:  

Trong những năm qua, Việt Nam nổi lên như một điển hình về xóa đói 
giảm nghèo. Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn đang đặt ra những thách thức 
mà nếu không quyết tâm, thì sau khi thoát ra khỏi lạm phát, tỷ lệ nghèo đói của 
chúng ta sẽ lại tăng rất cao và Việt Nam phải bắt đầu lại với việc chống đói 
nghèo. Trước tình trạng chênh lệch giàu nghèo đang ngày một nới rộng, cộng 
thêm những ảnh hưởng của lạm phát thì giải pháp trước nhất là thực hiện đúng 
và đầy đủ tất cả những chương trình giảm nghèo đã được ban hành. Hiện tại, cả 
nước còn khoảng 13 triệu người nghèo, hàng chục triệu người thuộc diện cận 
nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Một điều đáng lo ngại là vẫn còn 
có 60 huyện thuộc 19 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% và thực tế là tốc độ giảm 
nghèo của 60 huyện này rất chậm. Trong thời gian tới, cần thành lập tổ công tác 
xây dựng đề án về chương trình giảm nghèo bền vững ở các huyện nghèo, khảo 
sát thực trạng và có đánh giá chính xác, để từ đó đưa ra được hướng giải quyết 
cụ thể phù hợp với đặc thù của từng địa phương, trong đó có việc hỗ trợ phát 
triển quỹ cộng đồng cấp xã theo cơ chế trao quyền tự chủ và tăng cường sự tham 
gia của người dân, người dân quyết định làm gì, làm như thế nào để phát triển 
kinh tế và giảm nghèo. Đặc biệt, nên điều chỉnh chuNn nghèo cho phù hợp với 
tình hình thực tế. Trong điều kiện lạm phát cao, giá lương thực, thực phNm tăng 
gấp rưỡi, gấp đôi so với tốc độ tăng giá chung thì số người thực nghèo càng lớn. 
ChuNn nghèo tuy được quy định cho cả một thời kỳ (2006-2010) nhưng cần xác 
định đó là thời giá của năm đầu tiên (2006) và các năm sau cần điều chỉnh theo 
tốc độ tăng giá thì tỷ lệ nghèo mới có ý nghĩa. 

Cũng do giá tiêu dùng, nhất là giá lương thực, thực phNm tăng từ cuối năm 
2007 đến nay, Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tác 
động của việc tăng chỉ số giá tiêu dùng đến đời sống của cán bộ hưởng chính 
sách tiền lương và chính sách an sinh xã hội. Từ đó, chuNn bị các điều kiện cần 
thiết để điều chỉnh tăng lương theo lộ trình thích hợp cho cán bộ, nhân viên khu 
vực hành chính sự nghiệp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao 
động làm việc trong các doanh nghiệp, điều chỉnh tiền lương tối thiểu, lương 
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hưu và mở rộng trợ cấp cho các đối tượng chính sách với mức tăng phù hợp, 
đảm bảo bù đắp được trượt giá và có cải thiện mức sống cho nhóm người có thu 
nhập thấp.  

- ĐNy mạnh chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo như: phát triển nhà 
ở xã hội từ nguồn vốn nhà nước để cho thuê hoặc thuê mua; xây dựng cụm 
tuyến dân cư cho đồng bào vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, nhà ở cho 
người có công với cách mạng… Bên cạnh đó, cần khNn trương rà soát, sửa đổi, 
bổ sung để hoàn chỉnh các quy định pháp luật về đất đai, thực hiện tốt việc bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo cuộc sống của người dân khi Nhà nước thu 
hồi đất.  

- Tăng đầu tư cho y tế hướng đến người nghèo nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận và giảm gánh nặng chi phí y tế. Nhà nước tiếp 
tục ưu tiên kinh phí để thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe cho người 
dân vùng núi, vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ người nghèo cao, vùng dân tộc ít 
người, cụ thể: miễn giảm phí dịch vụ khám chữa bệnh, mua thẻ bảo hiểm y tế 
cho người nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật và miễn 
giảm viện phí đối với đồng bào dân tộc ít người và trẻ em dưới 6 tuổi… Mạng 
lưới y tế cơ sở cần được tập trung củng cố để tăng khả năng tiếp cận đối với 
người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tới các dịch vụ y tế cơ bản và đảm bảo 
công bằng trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế.  

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết hội nhập quốc tế 

Cam kết hội nhập hiện nay của Việt Nam và triển vọng của tiến trình này 
trong tương lai luôn có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp và cả 
nền kinh tế. Điều này không những là cơ sở để định hướng chiến lược phát triển 
và kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện hội nhập mà còn để tận 
dụng những cơ hội và vượt qua thách thức, đồng thời cũng thể hiện sự nghiêm 
túc và tuân thủ lộ trình cam kết của Việt Nam, làm tăng sự tin cậy của cộng 
đồng quốc tế. Theo đó, bước sang năm 2009, mặc dù trong điều kiện có nhiều 
khó khăn về chống lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, Việt Nam vẫn phải thực 
hiện một số cam kết nổi bật trong khuôn khổ WTO như sau: 

Thứ nhất, lĩnh vực thuế: Trong năm 2009 Việt Nam phải cắt giảm 2.000 
dòng thuế của hơn 20 nhóm hàng, dựa trên cơ sở biểu khung thuế nhập khNu 
gồm 1.221 nhóm hàng hiện hành với mức tối đa khoảng 2%... Việc giảm thuế 
nhập khNu sẽ phần nào ảnh hưởng đến thu ngân sách trong ngắn hạn, vì kim 
ngạch nhập khNu thực tế chịu ảnh hưởng của việc cắt giảm thuế chỉ chiếm 
khoảng 20% so với tổng kim ngạch nhập khNu hàng năm. Cắt giảm thuế không 
những sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước nhập khNu 
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những mặt hàng nguyên nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
mà qua đó hàng hóa nước ngoài cũng dễ dàng xâm nhập thị trường Việt Nam 
hơn, thúc đNy khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng và giá thành, từ đó đáp 
ứng ngày một tốt hơn thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. 

Thứ hai, mở cửa thị trường bán lẻ: Theo các cam kết, từ 1/1/2009 Việt 
Nam cũng chính thức mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ. Đây là vấn đề hết sức 
nhạy cảm, nên việc cấp phép cho liên doanh phân phối hay doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài phải tuân thủ các tiêu chí như giao thông, dân cư, môi trường, 
điều kiện kinh tế địa phương và quốc gia… Tiến tới xây dựng một hệ thống 
phân phối thống nhất, chặt chẽ nhằm đảm bảo sự lưu thông hàng hóa thông suốt, 
vừa tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, tránh sự xáo trộn thị trường, vừa góp 
phần hỗ trợ các nhà phân phối trong nước với tiềm lực và khả năng cạnh tranh 
còn yếu so với doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, việc mở cửa và kiểm soát 
thị trường bán lẻ phải thông qua các công cụ mà WTO cho phép, phù hợp với 
điều kiện kinh tế Việt Nam. 

Thứ ba, đối với l ĩnh vực ngân hàng: Theo như lộ trình cam kết thì mức độ 
được huy động vốn so với vốn pháp định được thực hiện trong năm 2009 của 
các ngân hàng thương mại sẽ tăng gấp 9 lần. Ngoài ra, trong năm 2009 sẽ có 
nhiều ngân hàng nước ngoài tận dụng lợi thế có được từ cam kết WTO của 
Việt Nam để thành lập ngân hàng 100% vốn. Hiện nay mới có ngân hàng 
HSBC nộp đơn xin thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài. Như vậy, 
các hạn chế đối với các ngân hàng nước ngoài trong việc tham gia vào các hoạt 
động ngân hàng ở Việt Nam sẽ dần được loại bỏ, đặc biệt là những ràng buộc 
về việc nhận tiền gửi VNĐ, phát hành thẻ tín dụng và lập ra các máy rút tiền tự 
động. Do đó, vấn đề đặt ra là các ngân hàng nước ngoài sở hữu công nghệ hiện 
đại và trình độ quản lý tiên tiến sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh và buộc các ngân 
hàng thương mại trong nước phải nhanh chóng đầu tư đổi mới công nghệ, thay 
đổi phương thức quản lý để có thể nâng cao được hiệu quả hoạt động và năng 
lực cạnh tranh của mình.  

Việc thực hiện tốt những cam kết chính là cơ sở quan trọng để Việt Nam 
từng bước tháo gỡ và nới lỏng những trói buộc và cản trở đối với hoạt động sản 
xuất kinh doanh, xây dựng cơ chế kinh tế dựa trên nguyên tắc thị trường, mở 
cửa và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn, giảm và tiến tới 
xoá bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan cũng như nhiều rào cản khác. Từ đó 
giúp cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, vốn, công nghệ, nhân công… giữa Việt 
Nam và các nước được dễ dàng, phù hợp với những quy định của các tổ 
chức/thể chế kinh tế khu vực và thế giới mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia. 
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6. Kh!n trương tổng kết thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế, rút ra bài 
học thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của các tập đoàn; tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 

Về tập đoàn kinh tế, ngoài những nội dung đã nêu ở phần hiệu quả đầu tư, 
cần thực hiện những giải pháp chủ yếu sau: 

Thứ nhất, xây dựng khung pháp lý về tiêu chí hình thành, tổ chức tập đoàn 

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2005 chỉ đưa ra quy định chung về nhóm 
công ty trong đó bao gồm hình thức công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế 
(từ Điều 146 đến Điều 149), áp dụng với mọi loại hình doanh nghiệp. Việc hình 
thành 8 tập đoàn kinh tế nhà nước mới chỉ dừng ở giai đoạn đầu triển khai thí 
điểm. Những tồn tại và hạn chế của các tập đoàn trong thời gian qua xuất phát từ 
nhiều nguyên nhân trong yếu tố nội tại của bản thân các tổng công ty hình thành 
tập đoàn trước đây và những yếu tố trong quá trình triển khai thí điểm còn chưa 
được hoàn thiện. Đặt ra yêu cầu cần xây dựng khung pháp lý về tiêu chí hình 
thành và tổ chức hoạt động của tập đoàn, trong đó cần tập trung: 

•  Xây dựng tiêu chí rõ ràng trong chuyển đổi tổng công ty thành tập đoàn 
kinh tế nhà nước. Trong đó, nhấn mạnh các tiêu chí về năng lực tài 
chính, về quy mô sản xuất, về cơ cấu tổ chức, đội ngũ lãnh đạo đáp ứng 
yêu cầu và xác định vị trí, vai trò và nhiệm vụ hoạt động của tập đoàn 
đóng góp vào nền kinh tế. 

•  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về mô hình tổ chức 
các tập đoàn kinh tế nhà nước. Hiện nay, tổ chức của các tập đoàn được 
quy định theo điều lệ hoạt động riêng của từng tập đoàn. Do vậy, mô 
hình tổ chức còn những mặt chưa thống nhất, chưa hợp lý, khó cho khâu 
quản lý, giám sát dẫn đến tình trạng các tập đoàn huy động vốn ồ ạt, mở 
rộng kinh doanh đa ngành, đa nghề không hợp lý như thời gian vừa qua.  

Thứ hai, đổi mới cơ chế giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước. Trong 
đó, tăng cường cơ chế minh bạch hóa thông tin về tình hình hoạt động và tình 
hình tài chính của các tập đoàn kinh tế nhà nước, đặc biệt là tình hình đầu tư vốn 
của các tập đoàn, quan hệ giữa công ty mẹ của tập đoàn với các công ty thành 
viên, lưu ý hình thái công ty con liên kết của các tập đoàn nhà nước. Ngoài các 
báo cáo định kỳ từ các công ty thành viên, tập đoàn đối với chủ thể sở hữu, cần 
tiến hành rất chặt chẽ việc kiểm toán độc lập định kỳ hàng năm đối với các tập 
đoàn và mở rộng đối với các tổng công ty nhà nước lớn. Song song với công tác 
kiểm toán cần công khai, minh bạch hóa thông tin trên phương tiện thông tin đại 
chúng và mở rộng tham gia giám sát từ phía các tổ chức, người dân. Cần có 
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những biện pháp xử lý hành chính, vật chất, thậm chí hình sự nghiêm khắc hơn 
đối với những trường hợp che đậy hoặc làm méo mó, biến dạng thông tin về 
kinh doanh của các tập đoàn, TCT nhà nước gây nguy hại đến quản lý kinh tế.  

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm, chế độ đãi ngộ xứng đáng và chế tài xử lý 
kỷ luật nghiêm khắc đối với cán bộ quản lý tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

Để tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo các tập đoàn, tổng 
công ty nhà nước cần song song thực hiện 2 biện pháp, một mặt tăng lương23 và 
các chế độ đãi ngộ24 xứng đáng đối với đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt người đại diện 
pháp luật, đại diện chủ sở hữu, mặt khác cần quy định chế tài xử lý kỷ luật25 
nghiêm khắc hơn nữa đối với người đại diện của tập đoàn, tổng công ty nhà 
nước theo đúng quy định. Đặc biệt, quy định rõ trách nhiệm liên đới của người 
đại diện pháp luật, kể cả sau khi không đảm nhiệm vị trí quản lý tại tập đoàn, 
tổng công ty nhà nước. Phân biệt rõ trách nhiệm người quản lý với tư cách viên 
chức quản lý, được phân công đảm nhiệm công tác với trách nhiệm người đại 
diện tư cách pháp nhân của doanh nghiệp trước pháp luật. Tăng cường kiểm tra 
để kịp thời phát hiện và xử lý thật nghiêm những hành vi hối lộ, tham nhũng 
trong bộ máy quản lý của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nhất là trong lĩnh 
vực “chạy” dự án và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản.  

Trên cơ sở tổng kết và hoàn thiện tổ chức tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 
qua vận hành thực tiễn thêm, sẽ nghiên cứu vấn đề cơ bản hơn về vai trò và 
phạm vi hình thành, hoạt động của các tổ chức kinh tế này cho thực sự phù hợp 
với việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập 
quốc tế, sớm được quốc tế thật sư thừa nhận nền kinh tế nước ta là nền kinh tế 
thị trường đầy đủ theo tiêu chí của WTO. Như vậy cũng là để căn bản loại bỏ 
những nhìn nhận không xác đáng, không tốt đẹp đã có về các tập đoàn, tổng 
công ty nhà nước của Việt Nam trong dư luận quốc tế và trong nước.  

Hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, thúc đ�y các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
phát triển 

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế hiện nay, đặc biệt là vấn đề giá 
cả và lạm phát tăng cao đã tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
                                                
23  Theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP và Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH quy định chế độ tiền lương đối với 

công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong tập đoàn kinh tế, mức lương tối đa cho viên 
chức quản lý Tập đoàn kinh tế đối với chức danh chuyên trách Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng 
thành viên (hoặc Chủ tịch công ty) mức tối đa là hệ số 9,1 tương đương xấp xỉ 5 triệu đồng/tháng. Trong khi 
đó, mức lương trả cho 1 Tổng giám đốc đi thuê đầu tiên của DNNN, đó là Tổng công ty Công nghiệp ô tô 
(Vinamotor) là 2.000 USD/tháng.  

24  Theo Quyết định 224/2006/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của 
DNNN, mức khen thưởng tối đa đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ với mức thưởng tối đa một năm không quá 500 triệu đồng, tương đương khoảng 42 triệu/tháng .  

25  Mức kỷ luật đối với doanh nghiệp 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền sắp xếp lại 
hoặc miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp.  
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làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này đặc biệt gặp 
rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang đứng trước bờ vực phá sản. 
Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò rất lớn trong thúc đNy 
tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và thu nhập cho đông đảo người lao động. 
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này đình trệ, kéo theo đó 
gây ảnh hưởng tiêu cực đến công ăn việc làm và thu nhập của một bộ phận 
không nhỏ người lao động.  

Do đó, vấn đề đặt ra là Nhà nước cần có những cơ chế, chính sách riêng 
nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển đối với các doanh nghiệp này. Trước 
hết, cần nghiên cứu tác động của lạm phát đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
nhằm phân loại thực trạng các doanh nghiệp này (doanh nghiệp vẫn còn khả 
năng hoạt động tốt, doanh nghiệp vẫn hoạt động nhưng đang gặp khó khăn và 
doanh nghiệp đang trên đà phá sản) nhằm có chính sách hỗ trợ phù hợp với các 
nhóm doanh nghiệp trên; Cần thành lập các quỹ hỗ trợ của Nhà nước hoặc cho 
các doanh nghiệp vay ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng nhà nước, giúp các doanh 
nghiệp tháo gỡ, vượt qua những khó khăn hiện nay để tiếp tục ổn định và phát 
triển, qua đó tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần ổn 
định kinh tế vĩ mô. 

7. Nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước và hiệu quả điều 
hành vĩ mô nền kinh tế; đ!y mạnh cải cách hành chính 

Trong điều kiện khó khăn hiện nay, cần tranh thủ và coi nhiệm vụ kiềm chế 
lạm phát, bình ổn kinh tế vĩ mô là cơ hội để thúc đNy cải cách hành chính, cải 
cách thể chế một cách mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả hơn. Cần tập trung vào 
việc xây dựng, cải cách, hoàn chỉnh thể chế kinh tế và kiểm tra chặt chẽ thực 
hiện thể chế để có chuyển biến mạnh hơn trong các lĩnh vực công tác then chốt 
của quản lý nhà nước, trên cơ sở bảo đảm sự thích ứng với luật pháp quốc tế, 
cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.  

Kiên quyết dứt bỏ những vướng mắc, cản trở, hạn chế, gây khó khăn cho 
đầu tư, sản xuất kinh doanh và sự vận hành hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà 
nước gắn với cải cách hệ thống chính trị nói chung. Vấn đề cải cách thể chế phải 
được coi trong hơn và đặt lên ngang tầm với đòi hỏi của cuộc sống đang rất sôi 
động và bức bách của đất nước lúc này. 

Nâng cao hiệu quả điều hành vĩ mô nền kinh tế 

- Chỉnh đốn, tăng cường các tổ chức có chức năng quản lý và tham mưu 
chính sách ở nước ta.  

Thực tế điều hành và quản lý vĩ mô nền kinh tế trong thời gian qua đã bộc 
lộ những yếu kém trong công tác quản lý và tham mưu chính sách. Những dấu 
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hiệu bất ổn của nền kinh tế đã xuất hiện từ giữa năm 2007 và trở nên gay gắt 
hơn vào cuối năm 2007 song các cơ quan tham mưu chính sách chưa kịp thời 
đưa ra khuyến cáo cho Chính phủ, để rồi chúng ta vẫn đặt ra mục tiêu tăng 
trưởng cao trong năm 2008, vẫn bất ngờ trước những diễn biến đảo chiều của 
nền kinh tế. Theo đó, cần nâng cao chất lượng công tác của các bộ phận làm 
công tác dự báo, phán đoán, những cơ quan có trách nhiệm xây dựng chỉ tiêu, kế 
hoạch... ở các bộ, ngành chủ chốt về quản lý và tham mưu chính sách như Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước... Năng lực phân tích 
và dự báo kinh tế cần phải được nâng cao thêm một bước, nhằm tư vấn và báo 
cáo kịp thời với Chính phủ những tác động (đặc biệt là tác động tiêu cực) của 
kinh tế thế giới ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam; từ đó tư vấn, tham mưu về 
chính sách, giải pháp để điều hành tốt hơn nền kinh tế. 

- Cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống tư vấn cho Chính phủ. Cụ thể, trước 
khi Chính phủ ban hành chính sách mời, cần phải tập hợp được lực lượng tham 
mưu nhằm tư vấn, chuNn bị, giám định, phản biện... để chính sách thiết thực và 
có hiệu quả hơn khi đi vào đời sống. Công tác điều hành phải đi vào thực tế, thể 
hiện bằng các hành động cụ thể. 

Nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước  

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao trách nhiệm của người 
đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong tổ chức điều hành quyết liệt, 
bám sát các nghị định, văn bản pháp quy đã ban hành, gắn với thực tế để triển 
khai nhanh, thống nhất và triệt để.  

- Triển khai những giải pháp có hiệu quả để siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, bảo đảm hiệu lực thực thi những quy định đã ban hành và kỷ luật 
công vụ trong bộ máy nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng 
thời đưa thanh tra công vụ thành công tác thường xuyên phải thực hiện nghiêm 
túc. Thực hiện quyền giám sát của cán bộ công chức và nhân dân đối với hoạt động 
của bộ máy hành chính ngay chính tại các bộ ngành và địa phương. 

- Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới các chế độ, chính 
sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức trên cơ sở đánh giá công bằng, khách quan 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, 
công chức, người dân nhận thức đúng đắn về cải cách bộ máy nhà nước và cải 
cách hành chính đang được tiến hành hiện nay. Nêu bật những nơi làm tốt, 
những vướng mắc chưa thể tháo gỡ được ngay đối với tính đặc thù của từng bộ, 
ngành, địa phương, báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết kịp thời. Tích 
cực nhân điển hình tiên tiến, những nơi làm tốt, thực hiện nghiêm, phê phán kịp 
thời tình trạng làm không triệt để.  
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Tiếp tục đ�y mạnh cải cách bộ máy hành chính và cải cách thủ tục 
hành chính: 

Tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở các bộ, ngành rà soát lại chức 
năng, nhiệm vụ và đề xuất điều chỉnh chức năng của Bộ, ngành mình cho thật 
phù hợp, tránh tình trạng chồng chéo chức năng giữa các đơn vị. 

Trong năm 2009, để tiếp tục đNy mạnh công tác cải cách thủ tục hành 
chính - khâu đột phá của cải cách hành chính, cần tập trung vào một số điểm 
trọng tâm sau: 

- Nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm thực hiện cải cách các thủ tục hành 
chính trong các khâu cấp phép đầu tư, cấp phép kinh doanh, quản lý xây dựng, 
đất đai, hộ khNu, hộ tịch, công chứng, cấp hộ chiếu,… Mở rộng việc áp dụng cơ 
chế “một cửa” liên thông tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. 

- Công bố công khai, minh bạch những quy định về các thủ tục và giấy tờ 
cần thiết đối với từng thủ tục hành chính tại các công sở làm căn cứ cho nhân 
dân thực hiện và giám sát. Đồng thời cũng công khai về trách nhiệm thực hiện, 
giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và các tổ chức.  

- Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố phải rà soát, tự bãi bỏ, sửa đổi hoặc 
trình cấp có thNm quyền xem xét huỷ bỏ, sửa đổi những nội dung không phủ hợp 
theo hướng giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đang gây phiền hà cho 
nhân dân và doanh nghiệp. 

- Duy trì và phát huy báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính, sự 
nghiệp Nhà nước về triển khai công tác cải cách hành chính, nhất là trong khâu 
cải cách thủ tục hành chính.  

- Mặt khác, tiếp tục đNy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ 
và Bộ, chính quyền cấp tỉnh trên các lĩnh vực chủ yếu. Đặc biệt quan tâm khắc 
phục những phiền hà, tiêu cực trong lĩnh vực thủ tục hành chính giải quyết công 
việc cho dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng của cơ chế "một cửa", “một 
cửa liên thông”. Lắng nghe phản ánh của dân và doanh nghiệp để tập trung chỉ 
đạo tháo gỡ. Gắn công tác cải cách hành chính với nâng cao chất lượng bộ máy 
Nhà nước. Đề cao trách nhiệm cá nhân, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành 
tiết kiệm, làm trong sạch bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

- Triển khai thực hiện Luật Thủ tục hành chính nếu được Quốc hội thông qua. 
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KẾT LUẬN 

 Năm 2008, kinh tế nước ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, 
độ mở nền kinh tế là rất lớn với tổng kim ngạch xuất - nhập khNu bằng khoảng 
160% GDP, trong đó chỉ tính riêng giá trị nhập khNu đã lên đến 90% GDP, thì 
những biến động bất lợi ngoài tầm dự đoán như vừa qua của kinh tế toàn cầu và 
giá cả thị trường thế giới đã tác động khá tiêu cực đến tăng trưởng và mặt bằng 
giá trong nước với mức độ mạnh hơn nhiều so với trước đây và so với nhiều 
nước khác trong khu vực. 

Bối cảnh quốc tế, trong nước nêu trên đã làm cho những yếu kém của nền 
kinh tế và cơ cấu kinh tế nước ta bộc lộ sâu sắc hơn trong điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế, tạo ra những thách thức gay gắt cho việc quản lý và điều hành 
phát triển kinh tế.  

Bước sang năm 2009, bức tranh kinh tế sau hai năm gia nhập WTO mặc dù 
chưa đầy đủ nhưng cũng đặt ra cho chúng ta nhiều điều phải suy ngẫm. Chúng ta 
có quyền tự hào với những kết quả đã đạt được, nhưng cũng phải ý thức được 
rằng những khó khăn, thách đố còn có những tác động tiêu cực đến mục tiêu 
phát triển bền vững ở nước ta trong những tháng đầu của năm 2009. Hy vọng 
rằng trong những tháng cuối năm, khi mà các nhóm giải pháp năm 2008 và 
những giải pháp mới ban hành trong kế hoạch năm 2009 của Chính phủ phát 
huy hiệu quả toàn diện, cùng với sự điều chỉnh tích cực của các nền kinh tế khu 
vực và thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ bình ổn trở lại và tiếp tục đà tăng trưởng 
bền vững vào những năm sau./. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của thế giới  
theo các kịch bản khác nhau do UN/DESA công bố 

Tốc độ tăng trưởng GDP của thế giới theo các kịch bản khác nhau 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Trung bình Lạc quan Bi quan 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

GDP thế giới 2.7 4.0 3.5 3.9 3.8 1.8 2.1 2.8 2.9 0.8 1.4 

Các quốc gia 
phát triển 

1.9 3.0 2.4 2.8 2.5 0.6 0.9 1.4 1.6 -0.3 0.7 

Mỹ 2.5 3.6 3.1 2.9 2.2 -0.2 0.2 1.0 1.2 -1.3 0.3 

Khu vực 
châu Âu 

0.8 2.0 1.5 2.8 2.6 1.1 1.2 1.7 1.7 0.4 0.9 

Nhật Bản 1.4 2.7 1.9 2.2 2.1 0.9 1.2 1.3 1.5 0.3 0.9 

Các nền kinh 
tế chuyển đổi  

7.2 7.6 6.6 7.9 8.4 6.4 6.1 7.3 6.6 4.5 3.0 

Các quốc gia 
đang phát 
triển  

5.2 7.0 6.7 7.1 7.3 5.0 4.8 6.3 6.0 3.5 3.3 

Châu Phi 4.6 5.0 5.3 5.6 5.8 4.9 4.6 6.2 6.1 2.2 1.1 

Trung và 
Nam Á 

6.9 7.6 7.9 8.1 8.5 5.9 5.7 7.3 6.9 5.0 5.5 

Tây Á 4.7 6.8 6.6 5.9 5.2 4.0 4.1 5.4 5.1 2.9 1.7 

Mỹ Latinh và 
Caribê 

2.2 6.2 4.8 5.7 5.7 3.1 2.6 4.2 4.0 -0.3 0.9 

Chú thích:  Ba kịch bản trên dựa trên các giả thiết về thị trường nhà đất của Mỹ và các biến 
số của thị trường tài chính. 

- Kịch bản trung bình: Giá nhà trung bình giảm 15% năm 2008 và giữ nguyên trong 
năm 2009; Các vấn đề của thị trường tài chính sẽ khả quan hơn khi cho vay ròng 
đối với khu vực tư nhân sẽ giảm cho tới đầu năm 2009. 

- Kịch bản lạc quan: Giá nhà sẽ giảm 10% năm 2008 và tăng trong năm 2009; Mức 
suy giảm của cho vay ròng đối với khu vực tư nhân sẽ chạm đáy vào đầu năm 2008, 
sau đó sẽ phục hồi. 

- Kịch bản bi quan: Giá nhà tại Mỹ và các nước phát triển khác sẽ giảm 10% năm 
2008, và tiếp tục giảm trong năm 2009 dù mức giảm có thấp hơn; Vay ròng đối với 
khu vực tư nhân sẽ giữ nguyên trong năm 2008, và phục hồi chút ít vào năm 2009. 

Nguồn:  UN/DESA, “World Economic Situation and Prospects 2008 – Update as Mid-2008” 
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Phụ lục 2: Dự báo lạm phát tại châu Á - Thái Bình Dương (%) 

Vùng 2007 2008(*) 2009(*) 

Trung Á 11,6 14,4 10,2 

Đông Á 3,9 4,7 4,2 

Nam Á 5,3 5,5 5,6 

Đông Nam Á 4,0 5,7 4,7 

Trung bình 4,3 5,1 4,6 

Ghi chú:  (*) Dự báo 

Nguồn:    ADB, “Asia Development Outlook 2008” 

 
 

Phụ lục 3: Cán cân thương mại của một số quốc gia châu Á (triệu USD) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008(*) 2009(*) 

Trung Quốc 85.496 103.324 177.109 255.214 355.690 399.452 438.397 

Hàn Quốc 21.952 37.569 32.683 27.905 29.409 27.390 26.470 

Inđônêxia 24.562 20.152 17.533 29.660 33.084 30.849 26.651 

Lào -127 -349 -329 -335 19 -532 -680 

Malaixia 25.727 27.572 33.155 36.682 37.287 36.555 37.828 

Mianma 541 929 1.547 2.226 2.355 - - 

Philípin -5.851 -5684 -7.773 -6.732 -8.236 -9.717 -10.163 

Xingapo 29.427 31.040 37.084 43.397 49.165 49.102 53.210 

Thái Lan 3.759 1.460 -8.254 994 11.973 9.115 2.093 

Ghi chú:  (*) Dự báo 
Nguồn:    ADB, “Asia Development Outlook”, tháng 3/2008 
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Phụ lục 4: Tỷ lệ bảo hộ thực tế(1) và bảo hộ danh nghĩa(2) (thuế quan)  
của một số mặt hàng trước tác động của các cam kết hội nhập (%) 

 

NĂM 

Nông nghiệp 
và thuỷ sản 

Khoáng sản 
và khí đốt 

Công nghiệp 
chế biến Toàn nền kinh tế 

BHTT 
Thuế 
quan 

BHTT 
Thuế 
quan 

BHTT 
Thuế 
quan 

BHTT 
Thuế 
quan 

2005 7,4 6,10 4,39 3,85 40,38 19,45 21,43 11,12 

2006 6,42 5,37 4,33 3,84 38,93 18,69 20,43 10,53 

2007 6,20 5,17 4,38 3,84 31,21 15,25 16,93 9,04 

2008 5,50 4,72 4,41 3,84 29,58 14,45 15,97 8,54 

2009 5,00 4,39 4,43 3,83 28,00 13,71 15,10 8,11 

2010 4,59 4,13 4,43 3,83 26,78 13,14 14,41 7,78 

2011 4,20 3,88 4,46 3,83 25,53 12,53 13,72 7,43 

2012 3,92 3,72 4,48 3,83 24,57 12,05 13,20 7,18 

2013 3,85 3,67 4,49 3,83 24,08 11,80 12,96 7,05 

2014 3,85 3,67 4,49 3,83 24,05 11,77 12,95 7,04 

2015 3,51 3,25 -0,29 0,17 21,14 10,65 10,57 5,64 

2016 3,51 3,25 -0,29 0,17 21,13 10,64 10,56 5,63 

2017 3,50 3,25 -0,28 0,17 21,12 10,64 10,56 5,63 

2018 3,35 3,11 -0,33 0,13 21,01 10,51 10,44 5,52 

2019 3,35 3,11 -0,33 0,13 21,00 10,51 10,44 5,52 

2020 3,36 3,11 -0,32 0,13 20,76 10,30 10,34 5,43 

Ghi chú:  (1)  Tỷ lệ BHTT được tính toán với giả định là mặt hàng nào có thuế 

suất cam kết cao hơn thuế suất MFN năm 2006 sẽ được áp dụng 

thuế suất MFN 
 (2)  Tỷ lệ bảo hộ danh nghĩa được tính theo bình quân có trọng số của 

thuế nhập kh&u, với quyền số là GTGT của các ngành 

Nguồn:  Đề án “Nghiên cứu tác động của hội nhập, cam kết gia nhập WTO và 

các cam kết khu vực song phương - Chính sách, biện pháp thực hiện, 

thích ứng” của CIEM (12/2007) 
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